CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Địa chất – Cơ đất – Nền móng

Mã môn học: XDC141

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm, bài tập, thảo luận: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học là một trong các môn kỹ thuật cơ sở, được bố trí học trước các môn kỹ thuật chuyên ngành.
· Tính chất: Môn học này là môn học kỹ thuật cơ sở giúp cho sinh viên có kiến thức về chuyên môn về nền và móng đối với sự ổn định của công trình.
II. Mục tiêu môn học:

- Kiến thức: 

· Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về lý thuyết để xác định các đặc trưng cơ lý của đất nền, giúp người học biết cách phân loại đất và trạng thái của đất.

· Trang bị cho người học phương pháp tính toán cường độ đất nền, sự ổn định và biến dạng của đất bên dưới móng công trình, cường độ của đất nền tác dụng lên vật chắn.

· Hướng dẫn cho người học biết cách sử dụng kiến thức đó để giải quyết các vấn đề về địa kỹ thuật và nền móng trong thiết kế và thi công công trình.
· Hướng dẫn cho người học biết cách thiết kế, tính toán móng nông – sâu.
- Kỹ năng: 

· Rèn luyện cho người học biết cách phân tích khả năng ứng xử của nền đất khi chịu áp lực của tải trọng công trình.

· Giúp người học biết được các giai đoạn biến dạng cũng như áp lực đất lên vật chắn dưới tác dụng của tải trọng ngoài và phương pháp xác định trạng thái ứng suất-biến dạng tương ứng.

· Giới thiệu cho người học các phương pháp và thiết bị thí nghiệm ngoài hiện trường.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

· Rèn luyện cho người học ý thức được tầm quan trọng của nền và móng đối với sự ổn định của công trình.

· Rèn luyện cho người học kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài 1: Khảo sát địa chất công trình
	3
	3
	
	

	2
	Bài 2: Tính chất cơ lý của nền đất
	6
	6
	
	

	3
	Bài 3: Phân bố ứng suất trong nền đất 
	6
	6
	
	

	4
	Bài 4: Biến dạng và độ lún của nền đất
	6
	6
	
	

	5
	Bài 5: Sức chịu tải của đất nền
	6
	5
	
	1

	6
	Bài 6: Áp lực đất nền lên tường chắn
	6
	6
	
	

	7
	Bài 7: Tính toán thiết kế nền móng
	12
	11
	
	1

	Tổng cộng
	45
	43
	
	2


2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Khảo sát địa chất công trình 

         


      Thời gian 3 giờ

Mục tiêu: Nắm được nội dung môn học nghiên cứu, nguồn gốc đất đá, phân loại đá.
Nội dung bài
1. Nguồn gốc đất đá
2. Khoáng vật và khoáng vật tạo đá
3. Đặc tính của khoáng vật.
4. Phân loại và mô tả một số khoáng vật
5. Kiến trúc, cấu tạo và thế nằm của đất đá
6. Đá Macma, đá trầm tích, đá biến chất.
Bài 2: Tính chất cơ lý của nền đất 

         


      Thời gian 6 giờ

Mục tiêu: Nắm được các chỉ tiêu cơ, lý của đất và phân loại được

Nội dung bài
1. Thành phần đất

2. Xác định các chỉ tiêu cơ bản của đất

3. Xác định các chỉ tiêu trạng thái của đất

4. Phân loại đất

5. Bài tập áp dụng.

Bài 3: Phân bố ứng suất trong nền đất 




     Thời gian 6 giờ

Mục tiêu: Nắm được Ứng suất do trọng lượng bản thân và tải trọng ngoài gây ra và tính toán ứng suất đất. 

Nội dung bài
1. Khái niệm

2. Phân bố ứng suất do trọng lượng bản thân đất gây ra

3. Phân bố ứng suất do tải trọng ngoài đặt trên nền đất gây ra

3.1  Phân bố ứng suất do tải trọng trung đặt trên nền đất gây ra

3.2  Phân bố ứng suất do tải trọng phân bố đều trên diện chữ nhật đặt trên nền đất gây ra

3.3  Phân bố ứng suất do tải trọng phân bố đều dạng tam giác trên diện chữ nhật đặt trên nền đất gây ra

3.4  Phân bố ứng suất do tải trọng phân bố đều trên diện tròn đặt trên nền đất gây ra

3.5  Phân bố ứng suất do tải trọng băng đặt trên nền đất gây ra

Bài 4: Biến dạng và độ lún của nền đất




       Thời gian 6 giờ

Mục tiêu: Nắm được tính chất nén của đất, các phương pháp tính độ lún

Nội dung bài
1. Khái niệm

2. Các loại biến dạng của nền đất

3. Tính nén của đất

4. Các phương pháp tính độ lún ổn định

5. Tính toán độ lún theo thời gian

Bài 5: Cường độ và sức chịu tải của nền đất



      Thời gian 6 giờ

Mục tiêu: Nắm được cường độ, tải trọng giới hạn của đất

Nội dung bài
1. Khái niệm

2. Sức chống cắt của đất – Định luật cắt

3. Điều kiện cân bằng giới hạn của nền đất

4. Xác định tải trọng tới hạn tác dụng lên nền đất

5. Xác định sức chịu tải của nền đất dưới móng nhà

Bài 6: Áp lực đất tác dụng lên tường chắn



      Thời gian 6 giờ

Mục tiêu: Nắm được áp lực, các phương pháp xác định áp lực đất

Nội dung bài

1. Khái niệm

2. Các dạng áp lực đất tác dụng lên tường

3. Các phương pháp xác định áp lực đất chủ động và bị động tác dụng lên tường chắn theo lý thuyết Coulomb.

4. Các phương pháp xác định áp lực đất chủ động và bị động tác dụng lên tường chắn theo lý thuyết cân bằng giới hạn.
Bài 7: Tính toán thiết kế nền móng



      
        Thời gian 12 giờ

Mục tiêu: Nắm được phương pháp thiết kế nền móng, móng nông, móng sâu.
Nội dung bài

1. Móng cọc

1.1 Khái niệm

1.2 Phân loại

1.3 Cấu tạo

1.4 Tình tự tính toán.

1.5 Kiểm tra điều kiện làm việc của móng.
2. Móng nông

2.1 Khái niệm món nông

2.2 Phân loại nền - móng

2.3 Tính toán móng đơn chịu tải thẳng đứng đúng tâm

2.4 Tính toán móng đơn chịu tải thẳng đứng lệch tâm

2.5 Móng băng chịu tải thẳng đứng

2.6 Móng băng dưới hàng cột
 IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Sinh viên có thể hiểu phương pháp tính toán cường độ đất nền, sự ổn định và biến dạng của đất bên dưới móng công trình, cường độ của đất nền tác dụng lên vật chắn, thiết kế, cấu tạo móng nông – sâu.
- Kỹ năng: Sinh viên có khả năng làm việc hiệu quả và tư duy tốt hơn, phục vụ cho việc làm đồ án tốt nghiệp của SV sau này.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thể áp dụng kiến thức vào trong thực tế tính toán cường độ đất nền, sự ổn định và biến dạng của đất bên dưới móng công trình, cường độ của đất nền tác dụng lên vật chắn.

2. Phương pháp: Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết và bài tập.
- Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Các kiến thức nền tảng về tính toán cường độ đất nền, sự ổn định và biến dạng của đất nền, chú ý lắng nghe và đọc bài thường xuyên.
4. Tài liệu tham khảo:
- Đia chất công trình – Đỗ Tạo – NXB ĐHQG TPHCM

- Đia chất công trình – Bùi Trường Sơn – NXB ĐHQG TPHCM
- Bài giảng Cơ Học Đất – Trần Xuân Thọ – NXB ĐHQG TPHCM
- Cơ học đất - Châu Ngọc Ẩn (2010), NXB ĐHQG TPHCM
- Nền và móng - Châu Ngọc Ẩn (2010), NXB ĐHQG TPHCM
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 20

KHOA XÂY DỰNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Cơ học xây dựng
Mã môn học: XDC142

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 58 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học Cơ học xây dựng là một trong các môn kỹ thuật cơ sở, được bố trí học trước các môn học chuyên môn ngành.
· Tính chất: là môn học lý thuyết kỹ thuật cơ sở bắt buộc. Trang bị cho sinh viên nắm bắt và hiểu được sự làm việc thực tế của vật liệu dưới tác dụng của nguyên nhân ngoài như là: Tính toán được  nội lực trong vật thể dạng thanh, hệ thanh; Biết cách tính độ bền, độ cứng ( biến dạng) thanh chịu kéo, nén, dầm chịu uốn; Biết cách xác định trọng tâm và tính các đặc trưng hình học của một mặt cắt ngang thanh ( hình phẳng); phân biệt được kết cấu tĩnh định, siêu tĩnh ; Từ đó đề ra phương pháp tính toán và thiết kế hợp lý.

II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: Tính toán được nội lực trong vật thể dạng thanh, hệ thanh; Biết cách tính độ bền, độ cứng ( biến dạng) thanh chịu kéo, nén, dầm chịu uốn; Biết cách xác định trọng tâm và tính các đặc trưng hình học của một mặt cắt ngang thanh ( hình phẳng) ; Từ đó đề ra phương pháp tính toán và thiết kế hợp lý; phân biệt được kết cấu tĩnh định, siêu tĩnh.

Kỹ năng: Trang bị cho SV phương pháp tính toán linh hoạt cụ thể. Rèn luyện cho SV kỹ năng tìm tài liệu, tự học, kỹ năng tính toán linh hoạt theo lý thuyết môn học. Vẽ được biểu đồ nội lực cho các dạng kết cấu dầm, khung, cột đơn giản. Tính được giá trị nội lực tại các vị trí bất kỳ của kết cấu dầm, khung, cột đơn giản.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

· Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm;

· Đọc hiểu các từ ngữ chuyên ngành.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Chương 1: Những khái niệm cơ bản về cơ học
	3
	3
	
	

	2
	Chương 2: Các hệ lực và điều kiện cân bằng
	9
	9
	
	

	3
	Chương 3: Những khái niệm cơ bản về sức bền vật liệu
	6
	6
	
	

	4
	Chương 4: Đặc trưng hình học của tiết diện
	9
	9
	
	

	5
	Chương 5: Thanh chịu kéo (nén) đúng tâm
	6
	5
	
	1

	6
	Chương 6: Thanh chịu uốn phẳng
	12
	12
	
	

	7
	Chương 7: Cấu tạo hệ phẳng, dàn và khung phẳng tĩnh định
	15
	14
	
	1

	Tổng cộng
	60
	58
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Những khái niệm cơ bản về cơ học


Thời gian 3 giờ

Mục tiêu: Giúp sinh viên có các khái niệm căn bản về lực và các giả thuyết tính toán

Nội dung bài
I
Những khái niệm cơ bản


1. Vật rắn tuyệt đối


2. Lực


3. Trạng thái cân bằng


4. Các định nghĩa và nguyên lý tĩnh học

II
Hình chiếu của lực lên hai trục tọa độ

III
Mô men của một lực đối với một điểm- Ngẫu lực

IV
Liên kết và phản lực liên kết


1. Định nghĩa


2. Các liên kết và phản lực liên kết


3. Xác định hệ lực tác dụng lên một vật rắn cân bằng

Chương 2: Các hệ lực và điều kiện cân bằng



Thời gian 9 giờ

Mục tiêu: Giúp sinh viên có các khái niệm nội lực, tính toán nội lực 

Nội dung bài
I
Thu gom hệ lực


1. Phương pháp giải tích

II
Điều kiện cân bằng


1. Điều kiện cân bằng của hệ lực phẳng đồng quy


2. Điều kiện cân bằng của hệ lực phẳng bất kỳ


3. Điều kiện cân bằng của hệ lực phẳng song song


4. Điều kiện cân bằng của một hệ vật

Chương 3: Những khái niệm cơ bản về sức bền vật liệu

Thời gian 6 giờ

Mục tiêu: Giúp sinh viên có các khái niệm căn bản về ngoại lực, nội lực, ứng suất, biến dạng và nguyên lý tác dụng độc lập của lực. 

Nội dung bài
I
Những khái niệm cơ bản về về ngoại lực, nội lực, ứng suất, biến dạng

II
Nguyên lý độc lập tác dụng

Chương 4: Đặc trưng hình học của tiết diện



Thời gian 9 giờ

Mục tiêu: Giúp sinh viên có các khái niệm căn bản về Moment và tính toán Moment

Nội dung bài
I
Khái niệm

II
Mô men tĩnh của hình phẳng

III
Mô men quán tính của hình phẳng


1. Các định nghĩa về mô men quán tính


2. Hệ trục quán tính chính trung tâm


3. Mô men quán tính của một số hình đơn giản


4. Mô men quán tính đối với các trục song song

IV
Bán kính quán tính

V
Mô đuyn chống uốn của mặt cắt

Chương 5: Thanh chịu kéo (nén) đúng tâm



Thời gian 6 giờ
Mục tiêu: Giúp sinh viên có các khái niệm căn bản về ứng suất, biến dạng và hệ số an toàn trong tính tóan thiết kế 

Nội dung bài
I
Khái niệm


1. Định nghĩa thanh chịu kéo (nén) đúng tâm


2. Lực dọc- Biểu đồ lực dọc

II
Ứng suất- Biến dạng


1. Ứng suất trên mặt cắt ngang


2. Biến dạng dọc và biến dạng ngang

III
Đặc trưng cơ học của vật liệu (Các thí nghiệm kéo, nén vật liệu dẻo, vật liệu giòn)

IV
Tính toán cấu kiện chịu kéo (nén) đúng tâm


1. Khái niệm về ứng suất cho phép- Hệ số an toàn


2. Điều kiện cường độ- Ba bài toán cơ bản

Chương 6: Thanh chịu uốn phẳng




Thời gian 12 giờ

Mục tiêu: Giúp sinh viên có kiến thức về uốn đối với cấu kiện trong xây dựng

Nội dung bài
I
Khái niệm


1. Định nghĩa về uốn phẳng


2. Gối tựa và phản lực gối tựa

II
Nội lực


1. Các thành phần nội lực và quy tắc xác định


2. Vẽ biểu đồ( Q) và(M) bằng phương pháp lập biểu thức

III
Định lý Giurapxki và công dụng của nó


1. Định lý


2. Ứng dụng của định lý

IV
Vẽ biểu đồ (Q) và(M) bằng phương pháp nhận xét và phương pháp cộng tác dụng


1. Vẽ biểu đồ(Q) và(M) bằng phương pháp nhận xét


2. Vẽ biểu đồ(Q) và(M) bằng phương pháp cộng tác dụng

V
Ứng suất pháp trên mặt cắt ngang của dầm chịu uốn phẳng


1. Khái niệm về uốn thuần túy


2. Ứng suất trong dầm chịu uốn thuần túy


3. Công thức tính ứng suất pháp tại 


một điểm bất kỳ trên mặt cắt ngang của dầm chịu uốn ngang phẳng

VI
Ứng suất tiếp trong dầm chịu uốn ngang phẳng


1. Công thức tính ứng suất tiếp


2. Sự phân bố ứng suất tiếp trên một số loại mặt cắt

VII
Điều kiện cường độ và bài toán cơ bản


1. Điều kiện cường độ


2. Bài toán cơ bản

VIII
Tiết diện hợp lý

IX
Biến dạng trong dầm chịu uốn 


Chương 7: Cấu tạo hệ phẳng, dàn và khung phẳng tĩnh định
       Thời gian 15 giờ

Mục tiêu: Giúp sinh viên có các khái niệm căn bản về chuyển vị và các phương pháp tính toán

Nội dung bài
I
Cấu tạo hệ phẳng


1. Khái niệm về hệ kết cấu bất biến hình, biến hình, biến hình tức thời


2. Miếng cứng- Bậc tự do của điểm, của miếng cứng


3. Các loại liên kết dùng nối các miếng cứng


4. Cách nối miếng cứng thành hệ bất biến hình

II
Dàn phẳng tĩnh định


1. Khái niệm


2. Tính toán nội lực thanh dàn

III
Khung tĩnh định


1. Định nghĩa


2. Tính nội lực M, N, Q

IV
Cách tính chuyển vị cho hệ thanh


1. Khái niệm


2. Tính chuyển vị theo phương pháp nhân biểu đồ


Kiểm tra

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Thiết bị nghe nhìn phục vụ cho môn học.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu phục vụ môn học

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Tính toán được nội lực trong vật thể dạng thanh, hệ thanh; Biết cách tính độ bền, độ cứng ( biến dạng) thanh chịu kéo, nén, dầm chịu uốn; Biết cách xác định trọng tâm và tính các đặc trưng hình học của một mặt cắt ngang thanh (hình phẳng); phân biệt được kết cấu tĩnh định, siêu tĩnh.
- Kỹ năng: Giúp sinh viên hình thành kỹ năng tư duy và làm việc độc lập, có kiến thức và kỹ năng tốt để làm luận văn tốt nghiệp sau này.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thể áp dụng kiến thức vào trong thực tế tính toán nội lực trong cấu kiện, sự ổn định và biến dạng của cấu kiện trong điều kiện làm việc thực tế.
2. Phương pháp: Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Bài trình môn học được áp dụng giảng dạy cho hệ Cao đẳng ngành Kỹ thuật xây dựng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết về

cách thực hiện bài tập..

- Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập thực hành theo

yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp.
3. Những trọng tâm cần chú ý: 

- Phương pháp giảng dạy thông qua thực hành nhóm.

- Tính toán nội lực trong kết cấu, và vẽ biểu đồ nội lực.
4. Tài liệu tham khảo:

      - Giáo trình CƠ HỌC XÂY DỰNG – Bộ Xây Dựng – Nhà xuất bản Xây dựng.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 20

KHOA XÂY DỰNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Vật liệu xây dựng
Mã môn học: XDC113

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học Vật liệu xây dựng là một trong các môn kỹ thuật cơ sở, được bố trí học trước các môn học/môn học chuyên môn ngành
· Tính chất: Môn học Vật liệu xây dựng là môn cơ sở nhưng chiếm vị trí đặc biệt quan trọng của ngành kỹ thuật xây dựng. Chất lượng của vật liệu có ảnh hướng lớn đến chất lượng và tuổi thọ công trình. Môn Vật liệu xây dựng giúp cho người học trong lĩnh vực hoạt động ngành nghiệp, có điều kiện tự học, nâng cao kiến thức ngành nghiệp.

II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: Nêu được các tính chất, khái niệm, thành phần, phân loại, phạm vi sử dụng và bảo quản của một số loại vật liệu thông dụng trong xây dựng

· Kỹ năng:  Nhận biết được một số loại vật liệu đã được học, biết lựa chọn các loại vật liệu vào trong xây lắp một cách hiệu quả

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Áp dụng kiến thức đã học trong việc quản lý chất lượng vật liệu đầu vào, giám sát quá trình sử dụng, bảo quản vật liệu đúng theo các tiêu chuẩn hiện;

+ Hướng dẫn, giám sát công nhân sử dụng vật liệu đúng theo các yêu cầu kỹ thuật;

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài 1: Các tính chất cơ bản của vật liệu
	9
	8
	
	1

	2
	Bài 2: Vật liệu đá thiên nhiên
	3
	3
	
	

	3
	Bài 3: Vật liệu gốm xây dựng
	3
	3
	
	

	4
	Bài 4: Chất kết dính vô cơ
	3
	3
	
	

	5
	Bài 5: Bê tông xi măng
	10
	9
	
	1

	6
	Bài 6: Vữa xây dựng
	2
	2
	
	

	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Các tính chất cơ bản của vật liệu



Thời gian 9 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được các tính chất vật lý, cơ học cơ bản của vật liệu xây dựng;

- Viết và giải thích được các công thức biểu thị các tính chất vật lý, cơ học cơ bản của vật liệu xây dựng.

Nội dung: 
1.1 Các tính chất vật lý

   1.1.1 Khối lượng riêng

   1.1.2 Khối lượng thể tích

   1.1.3 Độ rỗng

   1.1.4 Độ đặc 

   1.1.5 Độ ẩm

   1.1.6 Độ hút nước

   1.1.7 Độ hút nước bão hòa

   1.1.8 Các hệ số truyền nhiệt, dẫn nhiệt

1.2 Các tính chất cơ học

   1.2.1 Tính từ biến

   1.2.2 Biến dạng đàn hồi

   1.2.3 Biến dạng dẻo

   1.2.4 Cường độ chịu nén của vật liệu

   1.2.5 Cường độ chịu uốn của vật liệu

   1.2.6 Hệ số phẩm chất

   1.2.7 Độ cứng

   1.2.8 Độ chịu mài mòn

   1.2.9 Độ chịu va đập

   1.2.10 Độ hao mòn của vật liệu

   1.2.11 Tính chống cháy

        1.2.12 Tính chịu nhiệt

Bài 2: Vật liệu đá thiên nhiên





Thời gian 3 giờ
Mục tiêu:

Trình bày được phân loại, thành phần tính chất, công dụng của đá thiên nhiên.

Nội dung: 

	1. Khái niệm và phân loại
	

	2. Thành phần tính chất và công dụng của một số loại đá thường dùng.
	

	2.1. Thành phần tính chất và công dụng của một số loại đá mác ma
	

	2.2. Thành phần tính chất và công dụng của một số loại đá trầm tích
	

	2.3. Thành phần tính chất và công dụng của một số loại đá biến chất
3. Phân loại các vật liệu đá thiên nhiên.

4. Các tính chất của vật liệu đá thiên nhiên.
	


Bài 3: Vật liệu gốm xây dựng





Thời gian 3 giờ
Mục tiêu:

Trình bày được đặc điểm, tính chất, công dụng của các loại sản phẩm gốm xây dựng.

Nội dung: 
3.1 Khái niệm

3.2 Phân loại

3.3 Nguyên liệu dùng chế tạo vật liệu gốm

3.4 Một số tính chất chủ yếu của nguyên liệu đất sét

3.5 Công nghệ sản xuất vật liệu

   3.5.1 Chuẩn bị phối liệu 

   3.5.2 Tạo hình sản phẩm

   3.5.3 Sấy 

        3.5.4 Nung

Bài 4: Chất kết dính vô cơ




             Thời gian 3 giờ
Mục tiêu:

Trình bày được cấu tạo, các tính chất vật lý, cơ học, cách bảo quản chất kết dính vô cơ dùng trong xây dựng

Nội dung
4.1 Khái niệm

4.2 Chất kết dính vôi

4.3 Chất kết dính thạch cao

     4.4 Chất kết dính xi măng Portland

Bài 5: Bê tông xi măng 




                   Thời gian 10 giờ
Mục tiêu:

Trình bày được khái niệm và của vật liệu bê tông xi măng.
Nội dung: 
5.1 Khái niệm

5.2 Phân loại

5.3 Các vật liệu thành phần dùng chế tạo bê tông xi măng

   5.3.1 Cốt liệu nhỏ (cát)

   5.3.2 Cốt liệu lớn (đá)

   5.3.3 Xi măng

   5.3.4 Nước 

   5.3.5 Phụ gia cho bê tông

5.4 Các tính chất cơ học và vật lý của bê tông xi măng

     5.5 Thiết kế cấp phối bê tông xi măng 

Bài 6: Vữa xây dựng






Thời gian 2 giờ
Mục tiêu:

Trình bày được khái niệm, các tính chất của vật liệu vữa.
Nội dung:
6.1 Khái niệm

6.2 Phân loại

6.3 Phương pháp chế tạo

     6.4 Kiểm tra chất lượng

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho việc học

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Các loại vật liệu xây dựng: cát, đá, xi măng, vôi, cốt thép; Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết; Projector, Overhead.
4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

· Kiến thức: Nêu được các tính chất, khái niệm, thành phần, phân loại, phạm vi sử dụng và bảo quản của một số loại vật liệu thông dụng trong xây dựng

· Kỹ năng: Nhận biết được một số loại vật liệu đã được học, biết lựa chọn các loại vật liệu vào trong xây lắp một cách hiệu quả

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Áp dụng kiến thức đã học trong việc quản lý chất lượng vật liệu đầu vào, giám sát quá trình sử dụng, bảo quản vật liệu đúng theo các tiêu chuẩn hiện;

+ Hướng dẫn, giám sát công nhân sử dụng vật liệu đúng theo các yêu cầu kỹ thuật;

2. Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra vấn đáp
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Bài trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp ngành, Cao đẳng ngành Kỹ thuật xây dựng

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết về cách thực hiện bài tập.

· Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập thực hành theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận nhóm và làm các bài kiểm tra.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

· Các tính chất cơ bản của vật liệu xây dựng;

· Phân loại, nhận biết các loại vật liêu xây dựng.

4. Tài liệu tham khảo:

· Giáo trình Vật liệu xây dựng – Nguyễn Thu Dung – NXB Xây dựng 2008

· Giáo trình Vật liệu xây dựng – Đào Ngọc Duy – NXB Xây dựng 2007

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng     năm 20

KHOA XÂY DỰNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Thực hành tay nghề 1
Mã môn học: XDC148

Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 90 giờ, thí nghiệm, thảo luận, bài tập; Kiểm tra)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học là một trong các môn kỹ thuật chuyên môn, giúp học viên nắm được thao tác trong quá trình công tác, nắm được quy trình quy phạm trong quá trình thi công công trình.
· Tính chất: Là môn học thực hành chuyên ngành bắt buộc. Trang bị những kiến thức chuyên môn, giúp học viên nắm được thao tác trong quá trình công tác, nắm được quy trình quy phạm trong quá trình thi công công trình.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: 
· Trình bày được trình tự, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp kiểm tra đánh giá các công việc giác móng, đào móng, gia cố nền móng,...        


· Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật  và cấu tạo của khối xây gạch.

· Nêu được các chỉ tiêu đánh giá chất lượng của khối xây gạch.

· Đọc được bản vẽ mặt bằng nhà và cấu tạo, chi tiết các cấu kiện.

· Trình bày được trình tự, các bước lắp đặt cấu kiện loại nhỏ.

· Kỹ năng: 
· Làm được các công việc giác móng, đào móng, gia cố nền móng và kiểm tra chất lượng hố móng.
· Làm được các công việc; xây móng, xây tường, xây trụ, 
· Phát hiện và xử lý được các sai hỏng khi thực hiện công việc.
· Làm được việc kiểm tra, đánh giá chất lượng các công việc xây.

· Nhận biết được các dụng cụ đo, kiểm tra trong khi lắp đặt. 

· Phân biệt được chất lượng của các cấu kiện trước khi lắp đặt.

· Sử dụng được các loại thiết bị phục vụ cho việc lắp đặt cấu kiện.

· Lắp đặt được cấu kiện loaị nhỏ đạt yêu cầu kỹ thuật.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
· Có tính tự giác trong học tập, hợp tác tốt khi thực tập theo nhóm.

· Tuân thủ thực hiện vệ sinh công nghiệp, có ý thức tiết kiệm vật liệu và bảo quản dụng cụ thực tập.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài 1: Xác định, kiểm tra đường thẳng đứng
	1
	
	1
	

	2
	Bài 2: Xác định, kiểm tra đường nằm ngang
	1
	
	1
	

	3
	Bài 3: Xác định, kiểm tra góc vuông
	1
	
	1
	

	4
	Bài 4: Xác định vị trí móng trên thực địa
	6
	
	3
	3

	5
	Bài 5: Đào móng thủ công 
	1
	
	1
	

	6
	Bài 6: Đào móng bằng máy
	2
	
	2
	

	7
	Bài 7: Xếp gạch
	3
	
	3
	

	8
	Bài 8: Xây tường ≥ 220; ≤ 110
	12
	
	12
	

	9
	Bài 9: Xây tường trừ cửa
	12
	
	12
	

	10
	Bài 10: Xây tường chèn khung
	6
	
	6
	

	11
	Bài 11: Xây trụ độc lập tiết diện chữ nhật
	21
	
	18
	3

	12
	Bài 12: Xây trụ liền tường
	12
	
	12
	

	13
	Bài 13: Lắp đặt lanh tô
	3
	
	3
	

	14
	Bài 14: Lắp đặt ô văng bê tông cốt thép
	3
	
	3
	

	15
	Bài 15: Lắp đặt khuôn cửa
	3
	
	3
	

	16
	Bài 16: Lắp đặt tấm đan bê tông cốt thép
	3
	
	3
	

	Tổng cộng
	90
	
	84
	6


2. Nội dung chi tiết:
Bài 1:  Xác định, kiểm tra đường thẳng đứng                    Thời gian: 1 giờ
Mục tiêu của bài:

   * Kiến thức: 

- Nêu được khái niệm về đường thẳng đứng.

- Phương pháp xác định, kiểm tra đường thẳng đứng.

   * Kỹ năng:


- Xác lập được đường thẳng đứng.

- Kiểm tra được đường thẳng đứng.

- Đo được độ cao, dẫn được cốt cao độ.

   * Thái độ: 


- Nghiêm túc, cẩn thận.
   1. Khái niệm đường thẳng đứng


  Đường thẳng đứng song song với phương dây dọi.

   2. Xác định đường thẳng đứng:


- Xác định  đường thẳng đứng qua 1 điểm bằng dọi.

- Xác định  đường thẳng đứng qua một điểm bằng ni vô.

   3. Kiểm tra đường thẳng đứng:


- Dùng dây dọi để kiểm tra đường thẳng đứng.

- Dùng ni vô kết hợp thước tầm để kiểm tra đường thẳng đứng.

   4. Đo độ cao trên đường thẳng đứng:


- Dẫn cốt cao độ.

- Đo độ cao từ cốt chuẩn.
Bài 2:  Xác định, kiểm tra đường nằm ngang                     Thời gian: 1  giờ
Mục tiêu của bài:

   * Kiến thức: 

- Trình bày được khái niệm về đường nằm ngang (Đường ngang bằng)

- Trình bày được phỏp xỏc định, kiểm tra đường nằm ngang.

   * Kỹ năng:

- Xác lập được đường nằm ngang.

- Kiểm tra được đường nằm ngang.

- Đo độ dài trên đường nằm ngang.

   * Thái độ: 


- Nghiêm túc, cẩn thận, chính xác.

1. Khái niệm đường nằm ngang.


- Đường nằm ngang vuông góc với phương dây dọi (Đường thẳng đứng)

2. Xác định đường nằm ngang:

  Xác định đường nằm ngang qua một điểm bằng ni vô kết hợp với thước tầm.

3. Kiểm tra đường nằm ngang:


- Kiểm tra bằng ni vô ống nhựa mềm.

- Kiểm tra bằng ni vô kết hợp thước tầm.

4. Đo độ dài trên đường nằm ngan:


- Căng dây, điều chỉnh để dây ngang bằng

- Đo chiều dài trên dây (Kết hợp với dọi)
Bài 3:  Xác định, kiểm tra góc vuông                       


Thời gian: 1  giờ
Mục tiêu bài học
   * Kiến thức: 

- Trình bày phương pháp xác định góc vuông, phương pháp kiểm tra góc vuông.

   * Kỷ năng:


- Xác định góc vuông.

- Kiểm tra được góc vuông. 

- Xác định được hình chữ nhật, hình vuông trên thực địa.

   * Thái độ: 


- Nghiêm túc, cẩn thận, chính xác
1. Xác định góc vuông


- Xác định góc vuông qua 1 điểm của đỉnh góc vuông và một cạnh cho tr­íc.


- Xác định góc vuông theo định lý Pi ta go.

- Xác định góc vuông trên thực địa (Xác định trên mặt phẳng nằm ngang)

2. Kiểm tra hình chữ nhật


- Dựa vào các định lý của hình chữ nhật để kiểm tra.

- Kiểm tra 2 đường chéo bằng nhau và một góc vuông.

- Kiểm tra 2 đường chéo bằng nhau và các cặp cạnh đối diện bằng nhau.

- Kiểm tra hình chữ nhật trên thực địa (Đo, kiểm tra trên mặt phẳng nằm. ngang)

Bài 4:  Xác định vị trí móng trên thực địa                       Thời gian: 06 giờ
Mục tiêu của bài:

   * Kiến thức: 

- Nêu được trình tự và phương pháp xác định vị trí móng công trình trên thực địa.  

  * Kỷ năng:


- Làm được việc xác định vị trí  móng trên thực địa.

  * Thái độ : 


- Nghiêm túc, cẩn thận, chính xác, khoa học.

1. Yêu cầu khi giác móng:


- Đúng vị trí.


- Đúng hình dáng, kích thước.

- Sai số cho phép.

2. Dụng cụ giác móng:


- Cọc, đinh, búa.

- Thước vuông, thước mét.

- La bàn, thước đo góc.

- Quả dọi, ni vô

- Sơn vôi

3. Trình tự giác móng:

- Điều kiện cho trước. 

+ Toạ độ một điểm của công trình.

+ Bản vẽ  mặt bằng móng, bản vẽ chi tiết móng.  

- Xác định điểm góc thứ nhất.

- Xác định các điểm góc còn lại.

- Xác định các trục ngang, trục dọc công trình.

- Xác định bề rộng hố móng.

- Dẫn cốt cao độ về khu vực đào móng.

- Kiểm tra lại kích thước, vị trí.
Bài 5:  Đào móng bằng  thủ công                           


Thời gian: 1 giờ
Mục tiêu của bài:

   * Kiến thức: 

- Trình bày phương pháp đào móng bằng thủ công và các yêu cầu kỹ thuật khi đào móng.

  * Kỹ năng

- Đào được móng bằng thủ công theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

  * Thái độ: 


- Nghiêm túc, cẩn thận, nhiệt tình, chú ý an toàn lao động.

1. Xác đinh kích thước đào móng:


- Xác định chiều rộng hố móng.

- Xác định chiều sâu hè móng (Xác định lớp đào)

- Xác định vị trí đổ đất.

2. Đào móng:


- Đào hố bé hẹp và nông hơn so với yêu cầu thiết kế

- Hố hoàn chỉnh  (Sửa hố móng đủ bề rộng và chiều sâu  thiết kế)

3. Thu nước ở hố móng:

- Hố ga thu nước
Bài 6:  Đào móng bằng máy                                                 

     Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu của bài:

  * Kiến thức: 

- Nêu được trình tự, phương pháp đào móng bằng máy.

  * Kĩ năng:


- Xác định được vị trí đào, lập được trình tự, phương pháp đào móng bằng máy và chỉnh sửa bằng  thủ công. 

  * Thái độ: 


- Cẩn thận, khoa học, hợp tác tốt với người cùng làm.

1. Công tác chuẩn bị :


- Chọn máy đào.


- Sơ đồ đào, hướng đào.

- Sơ đồ đào đất.

- Công tác đảm bảo an toàn.

2. Đào sơ bộ bằng máy:


- Đào nông hơn so với thiết kế.

3. Đào hoàn chỉnh bằng dụng cụ thủ công:

- Kiểm tra kích thước.

- Sửa đúng kích thước so với thiết kế.

4. Thu nước ở hố móng:

- Đào hố ga thu nước, hệ thống dẫn nước.

- Phương án hạ nước ngầm

5. Chống sạt lở vách đất :

- Ta luy (Góc ma sát)

- Cọc kè, vách chống.

- Hạ nước ngầm.

Bài 7:  Xếp gạch                   



             
 Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu của bài:

   *Về Kiến thức:


- Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật đối với khối xây gạch.  

          - Nhận biết được nguyên tắc cấu tạo khối xây gạch.  


- Trình bày được các chỉ tiêu đánh giá chất lượng và phương pháp kiểm tra, 

            đánh giá chất lượng khối xây.

   * Về Kỹ năng:


- Xếp gạch đúng cấu tạo các góc tường, trụ độc lập và trụ liền tường.  

          - Làm được việc kiểm tra đánh giá chất lượng khối xây bằng các dụng cụ đo, 

kiểm tra.   

   * Thái độ: 


- Cẩn thận khi kiểm tra, đánh giá chất lượng khối xây để tránh sai sót.

    1. Yêu cầu kỹ thuật đối với khối xây gạch :


- Yêu cầu về vật liệu.


- Yêu cầu về chất lượng khối xây.

    2. Cấu tạo khối xây :


- Chiều dầy tường gạch.


- Cấu tạo góc tường.  

          - Cấu tạo góc tường chữ đinh.

          - Cấu tạo góc tường chữ thập.

    3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng khối xây : 


- Vị trí của khối xây ( Tim trục, cao độ)


- Độ ngang bằng khối xây.


- Độ thẳng đứng khối xây.

          - Độ phẳng mặt khối xây.  

- Độ vuông góc khối xây.

- Mạch vữa khối xây.


- Kích thước khối xây.


4. Xếp gạch khối xây


-  Xếp tường 100 - 200 - 300


-  Xếp góc tường:  100 x 200 - 200 x 200   

-  Xếp góc tường:  300x200 - 300 x 300

- Xếp trụ độc lập: 200 x 200 - 200 x 300





300 x 300 - 300 x 400 - 400 x 400


-  Xếp trụ liền tường :





+ Trụ : 200 x 200 tường 100. 

+ Trụ : 200 x 300 tường 100

+ Trụ: 300 x 300 tường 200

Bài 8:   Xây tường ≥ 220; ≤ 110                               


Thời gian: 12 giờ                                            

Mục tiêu của bài:

   * Kiến thức:


- Liệt kê được các dụng cụ phục vụ cho xây tường.


- Trình bày được trình tự  xây một viên gạch.  

  * Kỹ năng:


- Chuẩn bị được dụng cụ, vật liệu, hiện trường xây.  

          - Thực hiện được các thao tác:

                + Buộc dây xây cữ  vào que cắm và cắm để căng dây cữ.

                + Cầm bay xây.

                + Nhặt gạch và xúc vữa.

                + Rải vữa và dàn vữa.

                + Đặt và chỉnh gạch.

                + Cắt vữa thừa và miết mạch.

   * Thái độ: 


- Tập trung quan sát thao tác mẫu.

          - Tuân thủ thực hiện đúng thao tác để tránh động tác thừa.

          - Cẩn thận khi chỉnh gạch để không chặt phải ngón tay. 

    1. Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, hiện trường:


- Chuẩn bị dụng cụ xây.

                 + Các dụng cụ đo, kiểm tra.

                 + Dao xây, bay xây, búa chặt gạch.

                 + Que cắm, dây xây.


- Chuẩn bị vật liệu.

                 + Gạch xây đúng yêu cầu thiết kế.

                 + Vữa xây đúng mác thiết kế quy định.

          - Chuẩn bị hiện trường. 

                 + Xắp sếp vật liệu phù hợp để tiện sử dụng và tránh va vấp khi đi lại.

                 + Phân đoạn để bố trí người số lượng người xây cho phù hợp.

    2. Các thao tác xây :


- Thao tác cầm dao.


- Thao tác xúc vữa.

          - Thao tác nhặt gạch (Kết hợp xúc vữa)

          - Thao tác rải vữa, dàn vữa.

          - Thao tác đặt , chỉnh gạch.

          - Thao tác cắt vữa thừa và miết mạch.

    3. Các sai phạm khi thao tác xây :


- Không kết hợp được các thao tác.


- Gõ ngang để điều chỉnh gạch.
Bài 9:  Xây tường trừ cửa                                               

Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu của bài:

   * Kiến thức:


- Nêu được khái niệm tường trừ cửa.

          - Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật riêng của tường trừ cửa.

          - Trình bày được trình tự và phương pháp xây tường trừ cửa không có khuôn và cửa có khuôn.

  * Kỹ năng:


- Đọc được bản vẽ mặt bằng tường, bản vẽ cửa.

          - Xây được tường trừ cửa không có khuôn và tường trừ cửa có khuôn  đạt yêu

cầu kỹ thuật.

   * Thái độ: 


- Cẩn thận khi đo để xác định chiều rộng, chiều cao trừ cửa.

          - Cẩn thận khi xác định vị trí lỗ chờ sẵn trên tường.

     1. Khái niệm, phân loại tường trừ cửa:


- Khái niệm tường trừ cửa.

          - Phân loại tường trừ cửa.

                 + Cửa không có khuôn (Cửa chèn goong)

                 + Cửa có khuôn (Cửa chèn khuôn)

    2. Các yêu cầu kỹ thuật :

- Đảm bảo kích thước ô trống trừ cửa.


- Vị trí các lỗ chờ:

                 + Lỗ chờ chèn goong. 

                 + Lỗ chờ chèn khuôn.

    3.Trình tự và phương pháp xây tường trừ cửa không có khuôn:


- Xác định chiều rộng ô trống.

                 + Đọc bản vẽ mặt bằng tường.

                 + Đo xác định vị trí tim ô trống.

                 + Đo xác định hai bên mép ô trống (Mép cửa)


- Xây mép cửa:

                 + Xây các lớp bên dưới lỗ chờ (Chờ chèn goong)

                 + Xác định vị trí và để lỗ chờ.

          - Xây và để lỗ chờ bên trên:

                 + Cách áp thước cữ để xây.

                 + Cách căng dây lèo để  xây. 

                 + Xác định lỗ chờ ở giữa và bên trên (Gần cốt đặt lanh tô, giằng tường)      

          - Xác định chiều cao ô trống trừ cửa :


+ Đọc bản vẽ mặt cắt qua cửa.


+ Tính chiều cao ô trống.


+ Kiểm tra ngang bằng tường 2 bên mép cửa.

    4.Trình tự và phương pháp xây tường trừ cửa có khuôn :


- Xác định chiều rộng ô trống :

                 + Đọc bản vẽ mặt bằng tường và bản vẽ cửa.

                 + Đo xác định vị trí tim ô trống trừ cửa.

                 + Đo xác định hai bên mép ô trống (Mép cửa)


- Xây mép cửa:

                 + Xây các lớp bên dưới lỗ chờ (Lỗ chờ chèn bật sắt )

                 + Xác định vị trí và để lỗ chờ.

          - Xây và để lỗ chờ bên trên:

                 + Cách áp thước cữ để xây.

                 + Cách căng dây lèo để  xây. 

                 + Xác định lỗ chờ ở giữa và bên trên (Tiếp giáp cốt lanh tô)      

          - Xác định chiều cao ô trống :


+ Đọc bản vẽ mặt cắt qua cửa.

                 + Tính toán chiều cao ô trống.

                 + Kiểm tra ngang bằng tường 2 bên mép cửa.

     5. Một số sai phạm khi xây tường trừ cửa :

          - Ô trống để chèn cửa không đủ kích thước.

          - Lỗ chờ để sai vị trí.
Bài 10:  Xây tường chèn khung                                          

     Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:

   * Kiến thức:


- Trình bày  được khái niệm tường chèn khung.

          - Mô tả được cấu tạo tường chèn khung.

          - Trình bày được các yêu càu kỹ thuật của tường chèn khung.

          - Trình bày được trình tự và phương pháp xây tường chèn khung.

          - Vận dụng được kiến thức bài xây mỏ và xây tường trừ cửa.

  * Kỹ năng:


- Đọc bản vẽ mặt bằng và các bản vẽ liên quan.

          - Kiểm tra hệ thống khung.

          - Xây được tường chèn khung đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

   * Thái độ: 


- Cẩn thận khi tiến hành kiểm tra khung.

          - Tuân thủ việc vệ sinh vị trí tường tiếp giáp với khung.

    1. Khái niệm, chức năng tường chèn khung


- Khái niệm tường chèn khung. 

          - Chức năng làm việc của tường chèn khung.

    2. Cấu tạo:


- Hệ thống khung chịu lực.


- Chiều dầy tường chèn khung.

          - Vị trí liên kết với khung.

    3. Các yêu cầu kỹ thuật: 

          -  Đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật của khối xây.

          - Tại vị trí liên kết với trụ.

          - Tại vị trí tiếp giáp với dầm.

    4.Trình tự và phương pháp xây: 


- Kiểm tra hệ thống khung:

                  + Kiểm tra tim của hệ thống trụ.

                  + Kiểm tra độ thẳng đứng của các trụ.

                  + Kiểm tra thép chờ trên trụ:

                         . Kiểm tra số lượng.

                         . Kiểm tra khoảng cách.


- Vệ sinh :

                 + Vệ sinh phần chân tường (Mặt trên của giằng móng hoặc sàn)

                 + Vệ sinh mặt trụ tiếp giáp với tường  sẽ xây.

                 + Vệ sinh mặt dưới dầm (Sẽ tiếp giáp với đỉnh tường)

          - Vạch đường kích thước tường lên trụ:

                 + Vạch đường kích thước cho tường dày 220.

                 + Vạch đường kích thước cho tường dày 60 ( 110.

          - Xây mỏ 2 bên theo đường kích thước  đã vạch (Vận dụng kỹ năng xây mỏ)

          - Xây đoạn tường bên trong (Vận dụng kỹ năng xây tường trừ cửa)

  5. Một số quy định khác về xây tường chèn khung:

           - Tại vị trí thép chờ phải xây bằng vữa xi măng cát (Nếu tường xây bằng vữa có vôi)

           - Phần tường tiếp giáp với dầm phải xây vỉa đứng để dễ thao tác và mạch

vữa trên sẽ đầy.
Bài 11:  Xây trụ độc lập tiết diện chữ nhật             


     Thời gian: 21 giờ
Mục tiêu của bài:

   * Kiến thức:


- Mô tả được cấu tạo của trụ độc lập xây bằng gạch.

          - Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật của khối xây trụ gạch.

          - Trình bày được trình tự và phương pháp xây trụ độc lập tiết diện chữ nhật.

  * Kỹ năng:


- Đọc bản vẽ trụ gạch.

          - Xây được trụ gạch đạt các yêu cầu kỹ thuật.

   * Thái độ: 


- Cẩn thận khi xây trụ có tiết diện nhỏ để đảm bảo an toàn.

          - Có biện pháp bảo vệ trụ sau khi xây xong.


- Tuân thủ việc vệ sinh mặt móng trụ (Hoặc sàn) trước khi xây.

    1. Cấu tạo trụ gạch độc lập :


- Cấu tạo trụ tiết diện chữ nhật. 

          - Cấu tạo trụ tiết diện vuông (Dạng đặc biệt của trụ tiết diện chữ nhật) 

    2. Các yêu cầu kỹ thuật :

          - Yêu cầu về vật liệu :

                + Gạch xây trụ.

                + Vữa xây trụ.

          - Yêu cầu về chất lượng khối xây :

                + Các chỉ tiêu chất lượng chung của khối xây.

                + Yêu cầu về hình dáng, kích thước.

                + Yêu cầu về cao độ. 

     3.Trình tự và phương pháp xây trụ :


- Kiểm tra cao độ móng trụ (Trụ ở tầng trệt).

- Vệ sinh vị trí xây trụ:

     + Vệ sinh vị trí mặt móng trụ.

     + Vệ sinh vị trí sàn ( Vị trí sẽ xây trụ).

- Vạch dấu xác định trục tim trụ:

               + Vạch dấu xác định trục tim  dọc.

               + Vạch dấu xác định trục tim  ngang.

- Xác định kích thước trụ trên mặt móng (Hoặc sàn).

- Xây 3 lớp gạch chuẩn:

               + Xây lớp gạch thứ nhất theo đường bao kích thước trụ.

               + Xây lớp gạch thứ 2 và 3. 

- Xây lớp gạch thứ 4 trở lên (Kiểm tra theo 3 phương pháp):

               + Kiểm tra viên gạch trong khi xây bằng quả dọi, thước tầm.

               + Dùng thước cữ để khống chế độ thẳng đứng.

               + Căng dây lèo để khống chế độ thẳng đứng.

      4. Các sai phạm khi xây trụ độc lập tiết diện chữ nhật:

- Sai phạm trong khi chuẩn bị vật liệu.

- Sai phạm trong quá trình xây.

      5. An toàn  lao động khi xây trụ :

- An toàn trong khi xây trụ.

- An toàn sau khi xây trụ.
Bài 12:  Xây trụ liền tường                                            

Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu của bài:

   * Kiến thức:


- Mô tả được cấu tạo của trụ liền tường.

          - Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật của khối trụ liền tường.

          - Trình bày được trình tự và phương pháp trụ liền tường.

  * Kỹ năng:


- Đọc bản vẽ trụ liền tường.

          - Xây được trụ liền tường đạt các yêu cầu kỹ thuật.

   * Thái độ: 


- Cẩn thận khi xây trụ liền tường để đảm bảo trụ liên kết tốt với tường.

    1. Cấu tạo trụ gạch liền tường :


- Cấu tạo trụ gạch liền tường 110.


- Cấu tạo trụ gạch liền tường 220.

    2. Các yêu cầu kỹ thuật :

          - Yêu cầu chung về chất lượng đối với khối xây.                

          - Các yêu cầu kỹ thuật riêng của khối xây trụ liền tường.                     

   3.Trình tự và phương pháp xây trụ liền tường :


- Vệ sinh mặt móng (Hoặc sàn).

          - Vạch dấu xác định đường bao kích thước trụ :

                + Vạch dấu xác định mép tường ngoài phía xây trụ (Tại vị trí  xây trụ).

                + Vạch dấu xác định tim trụ theo hướng vuông góc với tường.

                + Dựa vào tim trụ để vạch đường kích thước cho 2 mặt bên trụ.

                + Dựa vào mép tường phía xây trụ để vạch đường kích thước cho mặt   chính của trụ.

          -  Xây 3 lớp gạch làm chuẩn :
                + Xây lớp thứ nhất theo đường bao kích thước (Xây cùng với tường).

                + Lớp thứ 2 và 3 xây theo lớp thứ nhất.

           - Xây lớp thứ tư trở lên (Kiểm tra theo 3 lớp chuẩn, theo 3 phương pháp) :

                + Kiểm tra viên gạch trong khi xây bằng quả dọi, thước tầm.

                + áp thước cữ để khống chế thẳng đứng.

                + Căng dây lèo để khống chế thẳng đứng.

     4. Các sai phạm khi xây trụ liền tường :

          - Trụ không liên kết tốt với tường, không kiểm tra thường xuyên trong quá trình xây.

Bài 13:  Lắp đặt lanh tô                                       


Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu của bài:

   * Kiến thức:


- Trình bày được khái niệm, cấu tạo và tác dụng của lanh tô.


- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật lắp đặt lanh tô.


- Trình bày được trình tự lắp đặt lanh tô.

   * Kỹ năng:


-  Đọc được bản vẽ.


- Lắp đặt được lanh tô đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

   * Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

          - Có trách nhiệm với công việc, hợp tác tốt với người cùng làm việc.


- Cẩn thận để đảm bảo an toàn cho người và công trình.

    1. Khái niệm, cấu tạo và tác dụng:


- Khái niệm lanh tô.


- Cấu tạo lanh tô.


- Tác dụng của lanh tô.

   2. Các yêu cầu kỹ thuật khi lắp đặt lanh tô :


- Vị trí lắp đặt.


- Chiều của cốt thép chịu lực.

   3. Trình tự và phương pháp lắp đặt lanh tô :


- Kiểm tra lanh tô:



+ Kiểm tra hình dáng, kích thước chủng loại.



+ Xem thời gian đúc, vị trí của thép chịu lực (Ghi trên lanh tô).


- Vận chuyển lanh tô.


- Kiểm tra độ ổn định của giàn giáo.


- Kiểm tra cao độ, độ ngang bằng tường 2 bên mép cửa.


- Rải vữa đệm.


- Đưa lanh tô vào vị trí.


- Điều chỉnh lanh tô đúng vị trí.


- Đặt cây chống gia cố.

4. Các sai phạm khi lắp đặt lanh tô:

5. An toàn lao động trong khi lắp đặt :

 Bài 14:  Lắp đặt ô văng bê tông cốt thép                    


Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu của bài:

   * Kiến thức:


- Trình bày được khái niệm, cấu tạo và tác dụng của ô văng.


- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật.  


- Trình bày được trình tự lắp đặt ô văng.

   * Kỹ năng:


- Đọc được bản vẽ.


- Lắp đặt được ô văng  đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

   * Thái độ: 

          - Có trách nhiệm với công việc, hợp tác tốt với người cùng làm việc.


- Cẩn thận để đảm bảo an toàn cho người và công trình.
   1. Khái niệm, cấu tạo và tác dụng:


- Khái niệm ô văng.


- Cấu tạo ô văng.


- Tác dụng của ô văng.

   2. Các yêu cầu kỹ thuật khi lắp đặt ô văng :


- Vị trí lắp đặt.


- Chiều của cốt thép chịu lực.

   3. Trình tự và phương pháp lắp đặt ô văng :


- Kiểm tra ô văng :



+ Kiểm tra hình dáng, kích thước thiết kế,  chủng loại.



+ Xem thời gian đúc, vị trí của thép chịu lực (Ghi trên ô văng).


- Vận chuyển ô văng.


- Kiểm tra độ ổn định của giàn giáo.


- Làm cây chống, đà đỡ mép ngoài ô văng.


- Kiểm tra cao độ, độ ngang bằng đoạn tường đặt ô văng.


- Rải vữa đệm.


- Đưa ô văng vào vị trí.


- Điều chỉnh ô văng đúng vị trí kết hợp với chống đỡ ô văng.

 4. Các sai phạm khi lắp đặt ô văng :


- Đặt trái chiều thép.

- Không đúng vị trí (Cao độ, độ ngang bằng).

5. An toàn lao động trong khi lắp đặt:

Bài 15:  Lắp đặt khuôn cửa                                              

Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu của bài:

   * Kiến thức:


- Mô tả được  cấu tạo và tác dụng của khuôn cửa 


- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật. 


- Trình bày được trình tự và phương pháp lắp dựng khuôn cửa.

   * Kỹ năng:


- Đọc được bản vẽ tường  và bản vẽ cửa.


- Lắp đặt được khuôn cửa đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

   * Thái độ: 

           - Cẩn thận , chính xác, hợp tác tốt với người cùng làm việc.


 - Cẩn thận để đảm bảo an toàn cho người và công trình.

    1. Khái niệm, cấu tạo và tác dụng:


- Khái niệm ô văng.


- Cấu tạo khuôn cửa.


- Cấu tạo khuôn cửa đơn.

   2. Các yêu cầu kỹ thuật khi lắp đặt ô văng:


- Yêu cầu về chất lượng khuôn cửa.


- Các yêu cầu khác.

   3. Trình tự và phương pháp lắp đặt khuôn cửa :


- Kiểm tra chất lượng khuôn cửa.


- Chuẩn bị cây chống, nêm gỗ, vữa chèn bật sắt.


- Kiểm tra kích thước ô trống trừ cửa, số lượng và vị trí lỗ chờ.


- Xác định cao độ chuẩn.


- Xác định vị trí tim cửa.


- Đưa khuôn của vào vị trí.


- Điều chỉnh, ccố định khuôn bằng nêm gỗ và cây chống.


- Tưới nước các lỗ chờ.


- Chèn bật sắt và tai cửa với tường.


- Vệ sinh khuôn cửa.

 4. Các sai phạm khi lắp dựng  khuôn cửa :

 5. An toàn lao động trong khi lắp đặt :

Bài 16:  Lắp đặt tấm đan bê tông cốt thép                           

Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu của bài:

   * Kiến thức:


- Nêu được khái niệm, cấu tạo và và phạm vi sử dụng của tấm đan.


- Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật.


- Trình bày được trình tự và phương pháp lắp đặt tấm đan.

   * Kỹ năng:


- Đọc được bản vẽ bố trí tấm đan.


- Lắp đặt được tấm đan bê tông cốt đạt các yêu cầu kỹ thuật.

   * Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 


- Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, có sức khoẻ, có ý thức hợp tác tốt với người cùng làm để hoàn thành tốt công việc, đảm bảo an toàn cho người và công trình.

    1. Khái niệm, cấu tạo và phạm vi sử dụng:


- Khái niệm.


- Cấu tạo.


- Phạm vi sử dụng.

  2. Các yêu cầu kỹ thuật:  


- Về chất lượng tấm đan.


- Các yêu cầu khác.

  3. Trình tự và phương pháp lắp tấm đan bê tông cốt thép :


- Bố trí hiện trường lắp đặt :



+ Chọn vị trí bắc giáo, chọn cần trục thiếu nhi.



+ Chọn vị trí tập kết tấm đan.


- Chuẩn bị vật liệu, phương tiện dụng cụ.


- Kiểm tra hiện trường lắp đặt.


- Kiểm tra chất lượng tấm đan.


- Vệ sinh mặt dưới tấm đan.


- Vận chuyển tấm đan về nơi tập kết.


- Lắp các tấm đan trong tầm với cần trục.


- Lắp các tấm đan ngoài tầm với cần trục.


- Giằng các đầu tấm đan.


- Chèn kẽ tấm đan.

 4. Các sai phạm trong khi lắp dựng: 

 5. An toàn lao động trong khi lắp dựng :
IV. Điều kiện thực hiện:

    - Vật liệu:

+ Giấy viết, vở ghi chép, bút mực và bút chì

+ Nguyên vật liệu; gạch, cát, xi măng, khuôn cửa gỗ, bộ cửa sổ 2 cánh, chấn song, sen hoa cửa sổ, tấm đan bê tông côt thép, lanh tô bê tông cốt thép, ô văng bê tông cốt thép, cây chống bằng gỗ hoặc tre, vữa xây,...

    - Dụng cụ và trang thiết bị:



+ bay xây, thước mét, thước tầm, ni vô ống nước,máng hồ, thùng nước, xẻng, máy cắt gạch...

+ Cẩu thiếu nhi, tời điện.

+ Dây thừng.

    - Học liệu:

+ Bản  vẽ phóng cấu tạo các cấu kiện lắp đặt.

+ Giáo trình môn học nghề Kỹ thuật xây dựng và các giáo trình liên quan.

    - Nguồn lực khác: Phòng học lý thuyết, phòng học thực hành

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1.Nội dung


- Kiến thức: Được đánh giá bằng một bài kiểm tra lý thuyết và đạt các yêu cầu sau:
+ Vẽ được cấu tạo, trình bày được các yêu cầu kỹ thuật, trình tự và phương pháp thực hiện các công việc; cấu tạo khối xây gạch, xây mỏ, xây tường thu hồi, xây móng, xây trụ độc lập tiết diện chữ nhật, xây bậc tam cấp, bậc cầu thang,     tính khối lượng vật liệu, nhân công trong công tác xây.
+ Trình bày được cấu tạo, yêu cầu kỹ thuật của lanh tô, ô văng

+ Trình bày được  các bước lắp đặt lanh tô, ô văng  

    - Kỹ năng: 
+ Được đánh giá thông qua 1 bài thực hành Lắp đặt chấn song, sen hoa cửa sổ.  

+ Được đánh giá bằng 6 bài thực hành; xây mỏ, xây tường thu hồi,   xây trụ độc lập tiết diện chữ nhật,  xây bậc tam cấp, bậc cầu thang, xây cuốn cung tròn đối xứng.   
 - Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Được đánh giá trong quá trình học tập lấy kết quả để nhận xét, đánh giá về sự phấn đấu, rèn luyện của mỗi học sinh.

2.Phương pháp: 


Đánh giá thông qua kết quả bài kiểm tra viết và thực hành trong quá trình và kết thúc mô đun.

VI. Hướng dẫn thực hiện:

    1. Phạm vi áp dụng của mô đun: Mô đun được sử dụng để giảng dạy cho các cơ sở đào tạo  ở trình độ Trung cấp nghề.

    2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn đun: 

    - Phần học lý thuyết được học tại phòng học chuyên môn. 

    - Phần học thực hành được tổ chức học tại xưởng.

    - Phương pháp dạy:

          + Phần lý thuyết: Dùng phương pháp thuyết trình , trực quan

          + Phần thực hành: Dùng phương pháp thao tác mẫu kết hợp giảng giải, hướng dẫn thường xuyên trong quá trình luyện tập.

3. Trọng tâm của mô đun :

- Cấu tạo khối xây, trình tự và phương pháp xây tường, xây trụ
  
   - Cấu tạo và yêu cầu kỹ thuật của cấu kiện bê tông đúc sẵn.

  
  - Trình tự và các bước lắp đặt; lanh tô, ô văng bê tông, tấm đan bê tông đúc sẵn.

4. Tài liệu cần tham khảo: 


- Giáo trình kỹ thuật nghề theo phương pháp mô đun Tập thể giáo viên Trường Trung học Xây dựng số 2- Bộ Xây dựng  - Nhà xuất bản Xây dựng năm 2000.


- Giáo trình Kỹ thuật thi công - Nhà xuất bản Xây dựng năm 2000


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 20

KHOA XÂY DỰNG
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Thực hành tay nghề 2
Mã môn học: XDC149
Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 90 giờ, thí nghiệm, thảo luận, bài tập; Kiểm tra)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học là một trong các môn kỹ thuật chuyên môn, giúp học viên nắm được thao tác trong quá trình công tác, nắm được quy trình quy phạm trong quá trình thi công công trình.
· Tính chất: Là môn học thực hành chuyên ngành bắt buộc. Trang bị những kiến thức chuyên môn, giúp học viên nắm được thao tác trong quá trình công tác, nắm được quy trình quy phạm trong quá trình thi công công trình.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: 
· Trình bày được cấu tạo và trình tự các bước gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn cho các bộ phận công trình .

· Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật và cấu tạo cốt thép trong cấu kiện bê tông.

· Trình bày được phương pháp sử dụng các máy cắt, uốn cốt thép.

· Nêu được trình tự lắp đặt cốt thép vào ván khuôn cho cấu kiện bê tông cốt thép đổ tại chỗ. 

· Phân tích được định mức vật liệu, nhân công  trong công tác gia công, lắp đặt cốt thép

· Tính toán được liều lượng vật liệu cho cối trộn bằng tay, bằng máy.

· Trình bày được phương pháp trộn  bằng tay, trộn bằng máy.

· Trình bày được kỹ thuật đầm bê tông bằng thủ công, bằng máy đầm rung.

· Trình bày được một số quy định trong quá trình đổ bê tông cho một số cấu kiện.
· Kỹ năng: 
· Gia công, lắp dựng và tháo dỡ được ván khuôn, giàn giáo đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật:

· Làm được các công việc lựa chọn vật liệu, gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn tại công trình xây dựng. 

· Gia công được các loại cốt thép dùng trong kết cấu bê tông cốt thép.

· Lắp đặt được các loại cốt thép trong kết cấu bê tông cốt thép theo yêu cầu.

· Vận hành được máy trộn bê tông, máy đầm bàn, đầm dùi

· Đổ được bê tông một số cấu kiện cho trước.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
· Yêu nghề, rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ,chính xác, tiết kiệm vật liệu.

· Đảm bảo an toàn trong thi công.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài 1: Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn móng cột 
	6
	
	6
	

	2
	Bài 2: Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn cột tiết diện vuông – chữ nhật
	6
	
	6
	

	3
	Bài 3: Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn lanh tô - ô văng
	6
	
	6
	

	4
	Bài 4: Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn dầm liền sàn
	18
	
	12
	6

	5
	Bài 5: Chọn, lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo kim loại (Giáo tuýp)
	6
	
	6
	

	6
	Bài 6: Nắn thẳng thép tròn bằng thủ công
	3
	
	3
	

	7
	Bài 7: Nắn thẳng thép tròn bằng máy
	3
	
	3
	

	8
	Bài 8: Cắt cốt thép bằng thủ công
	3
	
	3
	

	9
	Bài 9: Cắt cốt thép bằng máy
	3
	
	3
	

	10
	Bài 10: Uốn cốt thép bằng phương pháp thủ công (ví dụ uốn đai)
	3
	
	3
	

	11
	Bài 11: Uốn cốt thép bằng máy (ví dụ uốn đai)
	3
	
	3
	

	12
	Bài 12: Gia công, lắp đặt cốt thép  móng đơn
	12
	
	9
	3

	13
	Bài 13: Gia công, lắp đặt cốt thép cột
	9
	
	9
	

	14
	Bài 14: Gia công, lắp đặt cốt thép đà kiềng
	9
	
	9
	

	Tổng cộng
	90
	
	81
	9


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1:  Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn móng cột

      Thời gian: 06 giờ
Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:

· Trình bày được cấu tạo và các yêu cầu kỹ thuật của ván khuôn móng cột. 

* Kỹ năng:

· Làm được các công việc lựa chọn vật liệu, gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn móng cột  tại công trình xây dựng. 

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

· Rèn luyện tính  cẩn thận, tỷ mỷ,chính xác, tiết kiệm vật liệu và an toàn lao động.

 1. Cấu tạo ván khuôn móng cột :

· Móng cột không dật cấp.

· Móng cột có dật cấp.

· Móng cốc.

2. Yêu cầu kỹ thuật ván khuôn móng cột. 

· Đảm bảo  đúng hình dáng, kích thước thiết kế.

· Lắp đặt đúng tim và cao độ móng.

· Đảm bảo ổn định, chắc chắn, kín khít. 

· Tháo, lắp dễ dàng, không làm hư hỏng ván khuôn và kết cấu bê tông.

· Không gây khó khăn khi đặt cốt thép và khi đầm bê tông

3. Quy trình gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn cột:

· Đọc bản vẽ cấu tạo móng.

· Chọn vật liệu.

· Gia công ván khuôn và phụ kiện gia cố, chống đỡ.

· Lắp dựng ván khuôn.

· Tháo dỡ ván khuôn.

4. An toàn lao động trong thi công ván khuôn móng cột:

· An toàn đối với con người.

· An toàn cho công trình.

Bài 2: Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn móng cột tiết diện   vuông – chữ nhật









     Thời gian: 06  giờ
Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:

· Mô tả được cấu tạo và trình bày được các yêu cầu kỹ thuật của ván khuôn cột tiết diện vuông - chữ nhật.

* Kỹ năng:

· Làm được các công việc; lựa chọn vật liệu, gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn cột tiết diện vuông – chữ nhật  tại công trình xây dựng. 

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

· Rèn luyện tính  cẩn thận, tỷ mỷ,chính xác, tiết kiệm vật liệu và an toàn lao động.

1. Cấu tạo ván khôn cột tiết diện vuông – chữ nhật. 

2. Yêu cầu kỹ thuật ván khuôn  cột tiết diện vuông – chữ nhật.

· Đảm bảo đúng hình dáng, kích thước thiết kế.

· Lắp đặt đúng tim và độ cao.

· Đảm bảo ổn định, chắc chắn, kín khít và thẳng đứng. 

· Tháo, lắp dễ dàng, không làm hư hỏng ván khuôn và kết cấu bê tông.

· Không gây khó khăn khi đặt cốt thép và khi đầm bê tông.

3. Trình tự gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn cột tiết diện vuông – chữ nhật:

· Đọc bản vẽ kỹ thuật.

· Chọn vật liệu.

· Gia công ván khuôn và phụ kiện gia cố, chống đỡ.

· Lắp dựng ván khuôn.

· Tháo dỡ ván khuôn.

4. An toàn lao động trong thi công ván khuôn cột tiết diện vuông – chữ nhật:

· An toàn đối với con người.

· An toàn cho công trình.

Bài 3: Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn lanh tô - ô văng       Thời gian: 06 giờ
Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:

· Mô tả được cấu tạo, hình dáng ván khuôn lanh tô - ô văng.

· Nêu được các yêu cầu kỹ thuật của ván khuôn lanh tô - ô văng.

* Kỹ năng:

· Làm được các công việc lựa chọn vật liệu, gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn lanh tô - ô văng tại công trình xây dựng. 

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

· Rèn luyện tính  cẩn thận, tỷ mỷ,chính xác, tiết kiệm vật liệu và an toàn lao động trong quá trình lắp đặt và tháo dỡ.

1. Cấu tạo ván khôn lanh tô - ô văng.

2. Yêu cầu kỹ thuật ván khuôn lanh tô - ô văng.

· Đảm bảo đúng hình dáng, kích thước thiết kế.

· Lắp đặt đúng vị trí và độ cao.

· Đảm bảo ổn định, chắc chắn, kín khít và ngang bằng.

· Tháo, lắp dễ dàng, không làm hư hỏng ván khuôn và kết cấu bê tông.

· Không gây khó khăn khi đặt cốt thép và khi đầm bê tông.

3. Trình tự gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn lanh tô - ô văng:

· Đọc bản vẽ kỹ thuật
.

· Chọn vật liệu.

· Gia công ván khuôn và phụ kiện gia cố, chống đỡ.

· Lắp dựng ván khuôn.

· Tháo dỡ ván khuôn.

4. An toàn lao động trong thi công ván khuôn lanh tô - ô văng.

· An toàn đối với con người.

· An toàn cho công trình. 

Bài 4: Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn dầm liền sàn             Thời gian: 18 giờ
Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:

· Hiểu được cấu tạo và nêu được các yêu cầu kỹ thuật của ván khuôn dầm liền sàn.  

* Kỹ năng:

· Làm được các công việc; lựa chọn vật liệu, gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn dầm liền sàn tại công trình xây dựng. 

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

· Rèn luyện tính  cẩn thận, tỷ mỷ,chính xác, tiết kiệm vật liệu và an toàn lao động trong quá trình lắp dựng và tháo dỡ.

1. Cấu tạo ván khôn dầm liền sàn:

· Dầm chính.

· Dầm phụ. 

· Sàn.

2. Yêu cầu kỹ thuật ván khuôn dầm liền sàn.

· Đảm bảo đúng hình dáng, kích thước thiết kế.

· Lắp đặt đúng tim và độ cao.

· Đảm bảo ổn định, chắc chắn, kín khít và bằng phẳng.

· Tháo, lắp dễ dàng, không làm hư hỏng ván khuôn và kết cấu bê tông.

· Không gây khó khăn khi đặt cốt thép và khi đầm bê tông.

3. Trình tự gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn dầm liền sàn.  

· Đọc bản vẽ kỹ thuật.

· Chọn vật liệu.

· Gia công ván khuôn và phụ kiện gia cố, chống đỡ.

· Lắp dựng ván khuôn.

· Tháo dỡ ván khuôn.

4. An toàn lao động trong thi công ván khuôn dầm liền sàn.

· An toàn đối với con người.

· An toàn cho công trình.  

Bài 5: Chọn, lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo kim loại ( giáo tuýp)      Thời gian: 06  giờ
Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:

Hiểu được cấu tạo và nêu được các yêu cầu kỹ thuật của giàn giáo kim loại  

* Kỹ năng:

· Làm được các công việc lựa chọn , lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo kim loại. 

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

· Rèn luyện tính  cẩn thận, tỷ mỷ,chính xác và an toàn lao động trong quá trình lắp dựng và tháo dỡ.

1. Cấu tạo giàn giáo kim loại:

2. Yêu cầu kỹ thuật khi lắp dựng:

· Đúng vị trí, lắp đủ phụ kiện.

· Đảm bảo ổn định, neo chắc chắc chắn vào công trình.  

3. Quy trình  lắp dựng và tháo dỡ   

· Lắp dựng. 

· Tháo dỡ.

4. An toàn lao động trong thi công giàn giáo kim loại:

· An toàn đối với con người.

· An toàn giàn giáo.  

Bài 6: Nắn thẳng thép tròn bằng thủ công



Thời gian: 03 giờ
Mục tiêu của bài:

* Về kiến thức :

· Trình bày được phương pháp làm vam khuy để nắn cốt thép.

· Nêu được các yêu cầu kỹ thuật đối với cốt thép.

· Nêu được các yêu cầu về an toàn lao động khi kéo thép.

* Về kỹ năng:

· Nắn thẳng được thép tròn dạng cuộn thành sợi thép thẳng.

· Sử dụng được vam và bàn vam khi nắn thép.

· Thao tác đánh búa an toàn.

· Nắn thẳng được thép dạng cây.

· Đảm bảo thời gian và an toàn.

*Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong công nghiệp, có tính cẩn thận chịu khó và hợp tác theo nhóm để thực hiện công việc.

 1. Nắn thẳng thép tròn dạng cuộn

· Chuẩn bị: 

+ Kiểm tra bãi nắn thép.

+ Chọn loại thép cần nắn .

+ Chọn vam khuy.

· Duỗi thép:   

+ Lăn cuộn thép thành sợi.

+ Cắt thép.

· Luồn thép vào vam:

+ Xỏ đầu thép vào lỗ của vam khuy.

· Nắn thép.

+ Bóp vam cùng với thép đến khi thép thẳng. 

2. Nắn thẳng thép tròn dạng cây:

· Chuẩn bị:

    

+ Bãi nắn thép.

    

+ Vam cần đúng quy cách.

    

+ Đe và búa.

    

+ Duỗi thép.

· Duỗi sơ bộ:

+ Duỗi bằng tay.

+ Dùng vam uốn. 

· Nắn thép:

     

+ Đặt thép lên đe 

     

+ Đánh búa mạnh vào chỗ gấp.

     

+ Kiểm tra.

3. An toàn lao động:

Bài 7: Nắn thẳng thép tròn bằng máy




     Thời gian: 03 giờ
Mục tiêu của bài:

* Về kiến thức :

· Trình bày được nguyên lý làm việc của máy nắn thép, quy trình nắn thẳng thép tròn bằng máy

· Nêu được các yêu cầu kỹ thuật đối với cốt thép.

· Nêu được các yêu cầu về an toàn lao động khi kéo thép.

* Về kỹ năng:

· Nắn thẳng được thép tròn dạng cuộn thành sợi thép thẳng bằng máy

· Sử dụng được máy .
· Đảm bảo thời gian và an toàn.

*Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong công nghiệp, có tính cẩn thận chịu khó và hợp tác theo nhóm để thực hiện công việc.

1. Nắn thẳng thép tròn dạng cuộn

+ Kiểm tra bãi nắn thép.

+ Chọn loại thép cần nắn .

+ Chọn máy nắn thẳng thép

+ Quy trình thực hiện nắn thẳng thép
3. An toàn lao động:

Bài 8: Cắt cốt thép bằng thủ công


         

  Thời gian : 03 giờ
Mục tiêu của bài:

* Về Kiến thức:

· Biết tính toán cắt cốt thép để khi uốn thép có hình dạng, kích thước theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

· Biết phương pháp tính số thanh để cắt sao cho đoạn thừa là ngắn nhất.

* Về kỹ năng:

· Tính toán được chiều dài Lc thực  tuỳ thuộc và các góc uốn của cốt thép.

· Tính toán được số thanh để cắt không bị lãng phí vật tư.

· Đo kích thước sao cho không bị sai số kỹ thuật.

· Thao tác sử dụng búa an toàn.

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Có ý thức tổ chức kỷ luật.

· Nghiêm túc, cẩn thận trong công việc.

· Có tác phong công nghiệp.

1. Cắt cốt thép bằng chạm:

· Chuẩn bị.

· Tính chiều dài, số thanh cần cắt.

· Cắt thép:

+ Vạch dấu lên thép. 

+ Đưa thép lên giữa đe.

+ Đưa lưỡi chạm vào giữa vạch dấu.

+ Đánh búa vào đầu chạm.

+ Lăn thép.

+ Bẻ thép.

2. Cắt cốt thép bằng kháp

· Tính chiều dài, số thanh cần cắt.

· Cắt thép:

+ Vạch dấu lên thép. 

+ Đưa thép vào miệng kháp dưới.

+ Đưa kháp trên vào giữa vạch dấu.

+ Đánh búa vào đầu kháp.

3. An toàn lao động:

Bài 9: Cắt cốt thép bằng máy cắt sắt

        


   Thời gian : 03 giờ
Mục tiêu của bài:

* Về Kiến thức:

· Biết tính toán cắt cốt thép để khi uốn thép có hình dạng, kích thước theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

· Biết phương pháp tính số thanh để cắt sao cho đoạn thừa là ngắn nhất.

· Trình bày được nguyên lý làm việc của máy, quy trình cắt thép bằng máy

* Về kỹ năng:

· Tính toán được chiều dài Lc thực  tuỳ thuộc và các góc uốn của cốt thép.

· Tính toán được số thanh để cắt không bị lãng phí vật tư.

· Đo kích thước sao cho không bị sai số kỹ thuật.

· Sử dụng được máy cắt sắt

· Thao tác sử dụng máy cắt sắt an toàn.

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Có ý thức tổ chức kỷ luật.

· Nghiêm túc, cẩn thận trong công việc.

· Có tác phong công nghiệp.

1. Cắt cốt thép bằng máy cắt:

· Chuẩn bị.

· Tính chiều dài, số thanh cần cắt.

· Cắt thép:

+ Vạch dấu lên thép. 

+ Kiểm tra sơ bộ lưỡi cắt

+ Khởi động máy chạy thử

+ Đưa sắt vào kẹp giữa 2 đầu kẹp, vị trí vạch dấu đúng ngay lưỡi cắt, khóa thép cố định

+ Khởi động máy và đưa từ từ lưỡi cắt xuống thép

+ Cắt xong thanh thép và tắt máy

2. An toàn lao động:

Bài 10: Uốn cốt thép bằng phương pháp thủ công


Thời gian : 03 giờ
Mục tiêu của bài:

* Về Kiến thức:

· Mô tả được quy cách của thớt uốn, vam tay và bàn đế tay quay.

· Trình bày được phương pháp uốn cốt thép bằng vam cần.

* Về Kỹ năng:

· Sử dụng thành thạo các dụng cụ uốn.

· Uốn được các loại cốt thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Có tính cẩn thận, chịu khó, có tác phong công nghiệp 

· Có tính cần cù, chịu khó, tỷ mỷ.

 1. Uốn cốt thép bằng vam tay: 

· Chuẩn bị:

+ Bàn vam.

+ Tay vam.

    
+ Bãi uốn.

· Vạch dấu:

     
+ Đo kích thước.

     
+ Vạch dấu.

· Uốn cốt thép:

+ Lồng vam.

+ Đặt thép vào vị trí.

+ Uốn cốt thép.

+ Kiểm tra lại kích thước.

2. Uốn cốt thép bằng vam cần:

· Chuẩn bị:

+ Bàn vam.

+ Tay vam.

+ Bãi uốn.

· Vạch dấu:

+ Đo kích thước.

+ Vạch dấu vị trí uốn.

· Uốn cốt thép:

    
+ Đặt và điều chỉnh thanh thép vào vị trí.

    
+ Uốn cốt thép.

    
+ Kiểm tra lại kích thước.

3. An toàn lao động

Bài 11: Uốn cốt thép bằng máy


    


Thời gian : 03 giờ
Mục tiêu của bài:

* Về Kiến thức:

· Trình bày được nguyên lý làm việc của máy uốn thép,

· Trình bày được quy trình uốn thép bằng máy

* Về Kỹ năng:

· Sử dụng được máy uốn thép

· Uốn được các loại cốt thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

· Thao tác được máy đảm bảo an toàn lao động

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Có tính cẩn thận, chịu khó, có tác phong công nghiệp 

· Có tính cần cù, chịu khó, tỷ mỷ.

 1. Uốn cốt thép bằng máy: 

· Chuẩn bị:

 + Mặt bằng

 + Thép cần uốn

 + Máy uốn

· Vạch dấu:

 + Đo kích thước.

 + Vạch dấu.

· Uốn cốt thép:

 + Đặt thép vào vị trí.

 + Khởi động máy

 + uốn cốt thép

2. An toàn lao động

Bài 12: Gia công và lắp đặt cốt thép  móng đơn   


Thời gian : 12 giờ
Mục tiêu của bài:

* Về Kiến thức: 

· Mô tả được cấu tạo cốt thép móng đơn.

· Trình bày được phương pháp lắp đặt cốt thép móng đơn.

* Về Kỹ năng

· Xác định được tim, trục móng.

· Kiểm tra được độ cao đáy móng.

· Đặt được lưới cốt thép đáy móng và khung cốt thép chờ cổ móng vào vị trí và ổn định.

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Có tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật.

· Có tính cẩn thận, tỷ mỷ, chịu khó.

· Hợp tác theo nhóm, tổ để thực hiện công việc.

1.Gia công cốt thép

· Đọc bản vẽ

· Uốn thép, gia công cốt thép

2. Chuẩn bị:

· Xác định tim móng.

· Kiểm tra cao độ đáy móng.

3. Đặt cốt thép móng:

· Đặt cốt thép theo phương cạnh dài móng.

· Đặt cốt thép theo phương cạnh ngắn móng.

· Vạch dấu kích thước lên cốt thép theo 2 phương.

· Buộc định vị cốt thép theo 2 phương.

· Kiểm tra chất lượng sản phẩm.

4. An toàn lao động:

Bài 13: Lắp đặt cốt thép cột





Thời gian : 09 giờ
Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:

· Trình bày  được cấu tạo, phân loại cột.

· Nêu được các yêu cầu kỹ thuật gia công, lắp đặt cốt thép cột.

· Trình bày được trình tự, phương pháp lắp đặt cốt thép cột.

* Kỹ năng:

· Xác định được tim cột.

Lắp đặt được cốt thép cột bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

* Thái độ:

· Có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tác phong công nghiệp.

· Có tinh thần cần cù, chịu khó, tỷ mỷ trong công việc.

· Hợp tác theo nhóm, tổ để thực hiện công việc.

1. Lắp đặt cốt thép cột tại chỗ :

· Vạch dấu lên cốt dọc.

· Đặt đòn kê.

· Lồng cốt đai

· Dựng và cố định cốt thép cột.

· Cố định đòn kê.

· Rải cốt đai kết hợp buộc.

· Kiểm tra chất lượng sản phẩm.

2. Lắp đặt khung cốt thép  cột có sẵn.

· Xác định vị trí cột.

· Kiểm tra chất lượng khung cốt thép.

· Dựng khung cốt thép cột vào vị trí.

· Giữ ổn định và liên kết cố định khung cốt thép cột.

· Buộc khung với cốt thép chờ cổ móng

3. An toàn lao động khi lắp dựng cốt thép cột.
Bài 14: Lắp đặt cốt thép đà kiềng



Thời gian : 09 giờ
Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:

· Trình bày  được cấu tạo đà kiềng

· Nêu được các yêu cầu kỹ thuật gia công, lắp đặt cốt thép đà kiềng

· Trình bày được trình tự, phương pháp lắp đặt cốt thép đà kiềng.

* Kỹ năng:

· Xác định được tim trục đà kiềng.

· Lắp đặt được cốt thép đà kiềng bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

* Thái độ:

· Có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tác phong công nghiệp.

· Có tinh thần cần cù, chịu khó, tỷ mỷ trong công việc.

· Hợp tác theo nhóm, tổ để thực hiện công việc.

 1. Lắp đặt cốt thép đà kiềng tại chỗ khi đã lắp ván khuôn ( loại dầm liên tục)

· Vạch dấu lên cốt dọc.

· Đặt đòn kê.

· Lồng cốt đai

· Rải cốt đai kết hợp buộc cốt thép dọc chịu lực dưới đà kiềng 

· Tiếp tục dùng đòn kê 2 thép dọc trên đà kiềng và buộc đai

· Bỏ và buộc thép tăng cường ở nhịp đà 

· Bỏ đòn kê đà kiềng vào khuôn

· Bỏ và buộc thép tăng cường ở gối đà

· Kiểm tra chất lượng sản phẩm.

2. Lắp đặt khung cốt thép đà kiềng đã lắp dựng sẵn sẵn. (dầm đơn)

· Xác định vị trí đà kiềng.

· Kiểm tra chất lượng khung cốt thép.

· Đưa khung cốt thép đà kiềng vào vị trí.

· Giữ ổn định và liên kết cố định khung đà kiềng

3. An toàn lao động khi lắp dựng cốt thép đà kiềng

 IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Xưởng thực hành

2. Trang thiết bị máy móc: Cốp pha, Ván khuôn, bai, xẻng, cuốc, xe rùa, máy duỗi sắt, máy cắt sắt.....

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: cát, đá, thép, xi măng....

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

· Kiến thức : Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt được các yêu cầu sau:

+ Cấu tạo ván khuôn cột tiết diện vuông -  chữ nhật.

+ Các yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng ván khuôn, giàn giáo.

+ Qui trình gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn dầm liền sàn. 

+ Các quy định về an toàn lao động khi thi công ván khuôn, giàn giáo.

+ Trình bày được phương pháp nắn thắng cốt thép bằng vam và bằng máy.

+ Trình bày được phương pháp uốn cốt thép bằng thủ công và bằng máy.

+ Trình bày được phương pháp lắp đặt cốt thép cho móng, dầm, giằng, lanh tô, ô văng.

· Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành của người học trong bài thực hành đạt được các yêu cầu sau:

+ Gia công lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn, giàn giáo đúng hình dáng kích thước thiết kế, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

+ Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ thủ công và máy.

+ Nắn thẳng cốt thép bằng thủ công và bằng máy.

+ Cắt cốt thép bằng thủ công và bằng máy.

+ Uốn cốt thép bằng thủ công và bằng máy.

+ Lắp đặt cốt thép móng đơn, móng băng, cốt thép cột.

· Năng lực tực chủ và trách nhiệm : Được đánh giá trong quá trình thực tập. 

+ Tham gia các buổi học lý thuyết, thực hành. 

+ Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc.

· 2. Phương pháp: 
Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ ( Kết thúc phần lý thuyêt kiểm tra 1 bài, phần thực hành kiểm tra theo nhóm ). Yêu cầu đạt được các mục tiêu của từng bài học.
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

· Mô đun được dùng cho tất cả các trường đào tạo nghề trong ngành Xây dựng   trình độ Trung cấp nghề .

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy mô đun :

· Giờ lý thuyết và hướng dẫn mở đầu được bố trí tại phòng học chuyên môn.

· Phần thực hành bố trí tại xưởng, sân bãi và thực hiện ở thời gian hướng dẫn thường xuyên.

· Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài để chuẩn bị đày đủ các điều kiện  thực hiện bài học.

· Phương pháp giảng dạy:

+ Phần lý thuyết: Thuyết trình, giảng giải, đàm thoại, trực quan

+ Phần thực hành: Thao tác mẫu, giảng giải.

3. Tài liệu tham khảo:

· Giáo trình nghề Mộc xây dựng - Vụ Đào tạo - Bộ xây dựng 1974

· Giáo trình kỹ thuật Mộc xây dựng - Nhà xuất bản Xây dựng 1993

· Hỏi đáp về nghề Mộc - Nhà xuất bản Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp 1989.

· Giáo trình Kỹ thuật thi công cốp pha - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

· Công nghệ dậy học Mô đun làm cốp pha – Tập thể giáo viên trường Kỹ thuật nghiệp vụ Xây dựng số 2 – Bộ Xây dựng tháng 2 năm 1997.

· Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Nhà xuất  bản Xây dựng năm 2008.

· Giáo trình thi công bê tông một số cấu kiện – Nhà xuất bản Xây dựng năm 2000. 

· Vật liệu xây dựng – Nhà xuất bản Xây dựng năm 2000.

· Giáo trình cốt thép biết hàn - Tác giả tập thể giáo viên Trường Trung học Xây dựng số 2 – Nhà xuất bản Xây dựng năm 2000.

· Giáo trình Kết cấu bê tông cốt thép – Tác giả Nguyễn Đình Cống – Nhà xuất bản Xây dựng năm 2004.

4. Ghi chú và giải thích nếu có

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 20

KHOA XÂY DỰNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Thực hành tay nghề 3
Mã môn học: XDC156
Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 90 giờ, thí nghiệm, thảo luận, bài tập; Kiểm tra)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học là một trong các môn kỹ thuật chuyên môn, giúp học viên nắm được thao tác trong quá trình công tác, nắm được quy trình quy phạm trong quá trình thi công công trình.
· Tính chất: là môn học thực hành chuyên ngành bắt buộc. Trang bị những kiến thức chuyên môn, giúp học viên nắm được thao tác trong quá trình công tác, nắm được quy trình quy phạm trong quá trình thi công công trình.
II. Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức:

· Đọc được bản vẽ mặt bằng nhà và cấu tạo, chi tiết các cấu kiện.

· Trình bày được trình tự, các bước lắp đặt cấu kiện loại nhỏ.

· Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật  và cấu tạo của lớp vữa trát.

· Nêu được các chỉ tiêu đánh giá chất lượng của lớp vữa trát.

· Trình bày được trình tự và phương pháp trát cho các công việc trát láng.

· Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật của công việc láng, lát, ốp.

· Mô tả được đặc điểm và phạm vi sử dụng của một số loại vật liệu láng, lát, ốp .

· Phân tích được khối lượng, nhân công, vật liệu phục vụ công tác láng, lát, ốp.

· Trình bày được trình tự pha màu và quét, lăn, phun sơn vôi

· Mô tả được tính năng tác dụng của từng loại sơn

· Nêu được các yêu cầu kỹ thuật của công việc quét, phun, lăn sơn vôi

*Về Kỹ năng:

· Làm được các công việc; Trát tường, trát dầm, trát trần, trát trụ, trát gờ,             Phát hiện và xử lý được các sai hỏng khi thực hiện công việc trát, 

· Làm được việc kiểm tra, đánh giá chất lượng các công việc  trát, láng.

· Láng được các loại nền: có độ dốc, nền phẳng, nềm kẻ ô, nền lăn ru lô, nền đánh màu

· Lát, ốp được các loại vật liệu đạt yêu cầu kỹ thuật.

· Sử dụng được các loại máy cắt gạch.

· Tính toán được khối lượng, nhân công, vật liệu phục vụ công tác lát, ốp.

· Chọn được màu đẹp, phù hợp với tính chất sử dụng.

· Pha được màu theo mẫu.

· Quét, phun, lăn sơn đạt yêu cầu.

· Quét được vôi ve, lăn, phun sơn đạt yêu cầu kỹ thuật.

· Chọn được màu đẹp, phù hợp với tính chất sử dụng.

· Pha được màu theo mẫu.

· Quét, phun, lăn sơn đạt yêu cầu.

· Quét được vôi ve, lăn, phun sơn đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Có trách nhiệm với công việc, hợp tác tốt với người cùng làm việc.

· Cẩn thận để đảm bảo an toàn cho người và công trình.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài 1: Làm mốc trát - Trát tường phẳng
	18
	
	15
	3

	2
	Bài 2: Trát cạnh góc
	6
	
	6
	

	3
	Bài 3: Trát trụ tiết diện chữ nhật
	6
	
	6
	

	4
	Bài 4: Kiểm tra xử lý nền, sàn để láng, lát
	3
	
	3
	

	5
	Bài 5: Láng nền, sàn
	9
	
	6
	3

	6
	Bài 6: Lát gạch dày (gạch chỉ, gạch bê tông)
	6
	
	6
	

	7
	Bài 7: Lát gạch tráng men
	6
	
	6
	

	8
	Bài 8: Ốp gạch 
	6
	
	6
	

	9
	Bài 9: Chuẩn bị bề mặt trước khi  sơn, mát tít – Chọn màu
	3
	
	3
	

	10
	Bài 10: Bạ matít
	6
	
	6
	

	11
	Bài 11: Lăn sơn, quét sơn, phun sơn
	3
	
	3
	

	12
	Bài 12: Thi công giấy dán tường
	12
	
	12
	

	13
	Bài 13: Thi công chống thấm
	6
	
	6
	

	Tổng cộng
	90
	
	84
	6


2. Nội dung chi tiết:
Bài 1 :  Làm mốc trát - Trát tường phẳng                     

Thời gian: 18 giờ                                                                 

Mục tiêu của bài:

   * Kiến thức:


- Nêu được vai trò quan trọng của mốc trát.          

          - Trình bày  được phương pháp làm mốc trát.

- Nêu được yêu cầu kỹ thuật của trát tường phẳng.          

          - Nêu được trình tự và phương pháp trát tường phẳng.


- Nêu được các sai phạm thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

    * Kỹ năng:


- Sử dụng được các loại dụng cụ để làm mốc trát.


- Làm được mốc trát bằng vữa, bằng gạch men, bằng gỗ và bằng đinh.

- Trát được tường phẳng đạt yêu cầu kỹ thuật.


- Kiểm tra, đánh giá được chất lượng mặt trát.
    * Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 


- Biết phối hợp theo nhóm để thực hiện công việc.


- Chấp hành tốt các quy định về an toàn lao động, tiết kiệm vật liệu và vệ sing công nghiệp.

 1. Làm mốc trát

    1.1. Vai trò quan trọng của mốc trát :


1.2. Yêu cầu kỹ thuật của mốc trát :



+ Độ dầy theo thiết kế.



+ Độ thẳng đứng (Với các mặt trát theo phương đứng).    



+ Độ ngang bằng (Với các mặt trát theo phương ngang).



+ Độ phẳng mặt.



+ Độ vuông góc giữa 2 mặt trát.

    1.3. Phương pháp làm mốc trát :   

          - Làm mốc trát cho mặt trát thẳng đứng (Có diện tích rộng):



+ Làm mốc chính. 



+ Làm mốc phụ.



+ Làm dải mốc.

          - Làm mốc trát cho mặt phẳng nằm ngang (Có diện tích rộng):


       + Làm mốc chính; Mốc chính được làm ở vị trí 4 góc của mặt trát trần 


`cách họng trần từ 10 ( 15cm. 



+ Làm mốc phụ.



+ Làm dải mốc.

2 – Trát tường

2.1. Yêu cầu kỹ thuật:


     - Vữa trát đúng loại, đúng mác theo yêu cầu thiết kế.



- Vữa trát đạt độ dầy theo yêu cầu.



- Vữa trát phải bám chắc vào bề mặt tường.



- Mặt trát tường phải thẳng đứng, phẳng và nhẵn.

2.2. Công tác chuẩn bị trước khi trát :



- Chuẩn bị vật liệu.



- Chuẩn bị dụng cụ trát.



- Chuẩn bị giàn giáo.



- Vệ sinh mặt tường.



- Tạo ẩm cho mặt tường.



- Kiểm tra thẳng đứng, phẳng cho bề mặt cần trát.

2.3. Trình tự và phương pháp trát tường phẳng:



- Làm mốc trát.

          - Lên lớp vữa lót.


- Lên lớp vữa nền.


- Lên lớp vữa mặt.


- Cán phẳng bề mặt trát.


- Xoa nhẵn bề mặt trát.

2.4. Những sai phạm thường gặp :

2.5. An toàn lao động:


Bài 2 :  Trát cạnh góc                                                


 Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu của bài:

   * Kiến thức:


- Nêu được yêu cầu kỹ thuật của trát cạnh góc.          

          - Trình bày được trình tự và phương pháp trát cạnh góc.


- Nêu được các sai phạm thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

  * Kỹ năng:


- Trát được cạnh góc đạt yêu cầu kỹ thuật.


- Kỹ năng kiểm tra, đánh giá về chất lượng của trát cạnh góc.

  * Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 


- Cần cù, cẩn thận trong học tập học tập. 


- Chấp hành tốt các quy định về vệ sinh, an toàn lao động.

    1. Yêu cầu kỹ thuật:


     - Vữa trát đúng loại, đúng mác theo yêu cầu thiết kế.



- Vữa trát phải bám chắc vào bề mặt cấu kiện.



- Cạnh góc thẳng, sắc cạnh.

   2. Công tác chuẩn bị trước khi trát :



- Chuẩn bị vật liệu.



- Chuẩn bị dụng cụ trát.



- Chuẩn bị giàn giáo.



- Kiểm tra thẳng đứng, phẳng và độ vuông góc giữa 2 mặt trát.



- Vệ sinh, tạo ẩm bề mặt trát.

 3. Trình tự và phương pháp trát cạnh góc

          - Lên vữa trát lớp lót cho cả 2 mặt.


- Trát mặt thứ nhất.



+ Dựng thước tầm, kiểm tra độ thẳng đứng của thước.



+ Lên vữa lớp mặt.



+ Xoa nhẵn bề mặt.

+ Xoa nhẵn bề mặt trát

+ Tháo thước.


- Trát mặt thứ hai.



+ Dựng thước tầm, kiểm tra độ thẳng đứng của thước.



+ Lên vữa lớp mặt.



+ Xoa nhẵn bề mặt.

+ Xoa nhẵn bề mặt trát

+ Tháo thước.

- Sửa cạnh.

Bài 3 :  Trát trụ tiết diện chữ nhật                                    

 Thời gian: 6 giờ                                            
Mục tiêu của bài:

   * Kiến thức:


- Nêu được yêu cầu kỹ thuật của mặt trát trụ.          

          - Trình bày được trình tự và phương pháp trát trụ.


- Nêu được các sai phạm thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

  * Kỹ năng:


- Trát được trụ đạt các yêu cầu kỹ thuật.


- Kiểm tra, đánh giá được chất lượng của mặt trát trụ.

  * Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 


- Cần cù, cẩn thận trong  học tập. 


- Chấp hành tốt các quy định về vệ sinh, an toàn lao động.

    1. Yêu cầu kỹ thuật



- Ngoài các yêu cầu kỹ thuâth chung về lớp vữa trát, trát trụ còn có các yêu cầu 
kỹ thuật riêng:


     
+ Các mặt trụ phẳng mặt , thẳng đứng.



 
+ Kích thước các trụ đều nhau.




+ Các góc trụ vuông.




+ Cạnh trụ thẳng, sắc cạnh.

   2. Công tác chuẩn bị trước khi trát :



- Chuẩn bị vật liệu.



- Chuẩn bị dụng cụ trát.



- Chuẩn bị giàn giáo.



- Vệ sinh, tạo ẩm bề mặt trát.



- Kiểm tra thẳng đứng, phẳng mặt, kích thước và độ vuông góc giữa 2 mặt trụ.

 3. Trình tự và phương pháp trát trụ tiết diện chữ nhật :



- Làm mốc trát.

          - Lên vữa trát  lót cho cả 4 mặt trụ.


- Trát lớp mặt thứ nhất:



+ Dựng thước.



+ Trát lớp vữa mặt.



+ Cán phẳng.


+ Xoa nhẵn.


- Trát lớp mặt thứ 2,3,4 (Giống như trát mặt trụ thứ nhất):



+ Dựng thước.



+ Trát lớp vữa mặt.



+ Cán phẳng.


+ Xoa nhẵn.


+ Tháo thước

- Sửa cạnh

 4. Những sai phạm thường gặp:

 5. An toàn lao động:

Bài 4:  Kiểm tra xử lý  nền, sàn để lát                                  

Thời gian: 3 giờ                             

Mục tiêu của bài:

   * Kiến thức:


- Xác định được cốt nền, sàn.


- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật của mặt nền, sàn.


- Trình bày được các bước xử  lý  nền, sàn.

   * Kỹ năng:


- Đọc được bản vẽ, xử lý được cốt nền, sàn theo yêu cầu.

  * Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

          - Có ý thức tổ chức kỷ luật.


- Tập trung, tự giác trong luyện tập.

    1. Kiểm tra mặt nền, sàn trước khi sử lý.

   2. Xác định cốt mặt nền.

   3. Xử lý mặt nền, sàn.


Bài 5:  Láng nền, sàn                                                      

Thời gian: 9 giờ

Mục tiêu của bài:

   * Kiến thức:


- Nêu được yêu cầu kỹ thuật của công việc láng nền, sàn.

          - Trình bày được trình tự và phương pháp láng nền, sàn.


- Nêu được các sai phạm, nguyên nhân, biện pháp khắc phục.

  * Kỹ năng:


- Láng được nền, sàn đạt các yêu cầu kỹ thuật.


- Kiểm tra, đánh giá được chất lượng mặt láng nền, sàn.

  * Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 


- Cần cù, cẩn thận, tỷ mỷ trong học tập. 


- Thực hiện tốt công tác vệ sinh và an toàn trong lao động.

    1. Cấu tạo, phạm vi sử dụng:



- Cấu tạo.



- Phạm vi sử dụng.

   2. Yêu cầu kỹ thuật:


      - Vữa láng đúng loại, đúng mác theo yêu cầu thiết kế.



- Mặt láng phải ngang bằng hoặc dốc theo yêu cầu.



- Mặt láng phẳng, nhẵn.

   3. Công tác chuẩn bị trước khi láng :



- Chuẩn bị vật liệu:



- Kiểm tra khu vực cần láng.



- Vệ sinh, tạo ẩm mặt nền.

    4. Trình tự và phương pháp láng.



- Làm mốc láng.



- Láng vữa.

  5. Những sai phạm thường gặp.

Bài 6:  Lát gạch dày ( Gạch chỉ, gach bê tông)                   

    Thời gian: 6 giờ 

   Mục tiêu của bài:

   * Kiến thức:


- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật của mặt lát gạch dầy.


- Trình bày được trình tự lát gạch dầy.

   * Kỹ năng:


- Lát được gạch dầy đạt yêu cầu kỹ thuật.


- Kiểm tra, đánh giá được chất lượng lát gạch dầy. 

   * Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

          - Tập trung, tự giác kiên trì trong học tập.

- Tuân thủ mọi quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

  1. Cấu tạo, phạm vi sử dụng:


- Cấu tạo.


- Phạm vi sử dụng. 

2. Yêu cầu kỹ thuật:


- Yêu cầu về mặt lát.


- Yêu cầu về mạch lát.

3. Công việc chuẩn bị :


- Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ.


- Kiểm tra mặt nền.


- Vệ sinh tạo ẩm nền.

4. Trình tự và phương pháp lát:

- Xếp ướm gạch.

- Lát 4 viên gạch mốc.

   
- Lát 2 hàng cầu.

   
- Lát các hàng bên trong.


- Chèn mạch.


- Bảo dưỡng mặt lát.

  5. Những sai phạm thường gặp.

 Bài 7:  Lát gạch tráng men                                         


Thời gian: 6 giờ
  Mục tiêu của bài:

   * Kiến thức:


- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật của mặt lát gạch tráng men.


- Trình bày được trình tự lát gạch men.


- Mô tả được đặc điểm và phạm vi sử dụng của một số loại gạch men

   * Kỹ năng:


- Lát được gạch tráng men đạt yêu cầu kỹ, mỹ thuật.


- Kiểm tra, đánh giá được chất lượng mặt trát.

   * Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

          - Rèn luyện tính tỷ mỷ, cẩn thận, và kiên trì trong học tập.


- Tuân thủ mọi quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

 1. Cấu tạo, phạm vi sử dụng:


- Cấu tạo.


- Phạm vi sử dụng. 

2. Yêu cầu kỹ thuật:


- Yêu cầu về mặt lát.


- Yêu cầu về mạch lát.

3. Công việc chuẩn bị :


- Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ.


- Xác định cốt mặt lát.


- Kiểm tra mặt nền (Hoặc sàn).


- Vệ sinh tạo ẩm nền (Hoặc sàn).

4. Trình tự và phương pháp lát:

  
- Xếp ướm gạch xung quanh khu vực lát và kiểm tra góc vuông.

   
- Lát 4 viên gạch mốc. 

   
- Lát 2 hàng cầu.

   
- Lát các hàng bên trong.

 
- Cắt gạch (Nếu mặt lát bị nhỡ hàng gạch)

   
- Lau mạch và vệ sinh mặt nền.

5. Những sai phạm thường gặp.

6. An toàn lao động.

Bài 8:  Ốp gạch tráng men                                              

Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:

   * Kiến thức:


- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật của mặt ốp gạch tráng men.


- Xác định được cao độ ốp.

- Trình bày được trình tự các bước ốp gạch tráng men.

- Mô tả được đặc điểm và phạm vi sử dụng của một số loại  gạch ốp tráng men.

* Kỹ năng:

- ốp được gạch tráng men đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Kiểm tra, đánh giá được chất lượng mặt ốp.

   * Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 


- Rèn luyện tính tỷ mỷ, cẩn thận và kiên trì trong luyện tập.


- Tuân thủ mọi quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

  1. Cấu tạo, phạm vi sử dụng:


- Cấu tạo.


- Phạm vi sử dụng. 

2. Yêu cầu kỹ thuật:


- Yêu cầu về cấu tạo.


- Yêu cầu về mặt ốp.


- Yêu cầu về mạch ốp.

3. Công việc chuẩn bị :


- Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ ốp.


- Kiểm tra lớp nền (Lớp vữa trát lót).


- Vệ sinh tạo ẩm  nền.

4. Trình tự và phương pháp ốp: 

- Xác định cao độ hàng chân và hàng trên cùng.

   
- ốp hàng chân.

   
- ốp 2 hàng cầu.

   
- ốp các hàng bên trong hàng cầu.

   
- Cắt các viên gạch nhỡ (Nếu hàng ốp lẻ viên).

   5. Những sai pham thường gặp.

   6. An toàn lao động.


- Thận trọng khi sử dụng máy cắt gạch.

Bài 9:  Chuẩn bị bề mặt trước khi sơn, mát tít – Chọn màu       Thời gian: 3 giờ                                           
Mục tiêu của bài:

   * Kiến thức:


- Phát hiện những chỗ cần xử lý.


- Giải quyết phù hợp những chỗ cần xử lý.


- Trình bày được cơ sở để chọn màu.


- Vận dụng được bảng màu để lựa chọn.
   * Kỹ năng:


- Xử lý được những chỗ trên bề mặt chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Chọn được màu phù hợp.
   * Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

           - Tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật trong quá trình xử lý bề mặt.

 
 - Nghiêm túc, sáng tạo, tuân thủ quy luật hoà sắc.

   1. Chắp vá sứt mẻ, nứt nẻ:


- Đục chỗ lồi, đắp chỗ lõm.


- Vá chỗ sứt mẻ, trít chỗ nứt nẻ


- Xoa nhẵn với xung quanh.

   2. Vệ sinh bề mặt:


- Quét bụi bẩn.


- Cạo sạch vữa bám.


- Làm sạch dầu mỡ, rêu mốc (Nếu có).


- Làm khô bề mặt.

3. Xác định tính chất của từng phòng:


- Tuỳ theo công năng của từng phòng  cần quét màu theo yêu cầu thiết kế.

4. Chọn màu: 


- Phù hợp với tính chất, công năng của phòng.


- Phù hợp với mẫu màu theo thiết kế.

Bài 10:  Bạ mát tít                                                              

Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:

   * Kiến thức:


- Trình bày được trình tự bạ mát tít.

   * Kỹ năng:


- Bạ được mát tít đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

   * Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

           - Tuân thủ trình tự và yêu cầu kỹ thuật trong bạ mát tít.

    1. Bạ mát tít lần 1 :


- Pha trộn bột mát tít.


- Bạ phủ kín bề mặt tạo phẳng.

   2. Đánh giấy ráp :


- Khi bề mặt bả mát tít đã khô đánh giấy ráp xoá vết bạ lần 1.

  3. Bạ mát tít lần 2 :


- Phủ kín bề mặt tạo phẳng.

  4. Hoàn thiện bề mặt:


- Đánh giấy ráp cho nhẵn bóng.


- Bạ dặm chỗ lõm, vết xước tạo mặt phẳng nhẵn bóng.

Bài 11:  Quét sơn , lăn sơn, phun sơn                                 

Thời gian: 3 giờ                                              
Mục tiêu của bài:

   * Kiến thức:


- Trình bày được trình tự thao tác lăn sơn, phun sơn.


- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật lăn sơn, phun sơn.

   * Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:


- Pha được sơn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Lăn được sơn đảm bảo kỹ, mỹ thuật.


- Phun được sơn đảm bảo kỹ, mỹ thuật.

   * Thái độ: 

           - Tuân thủ trình tự và yêu cầu kỹ thuật lăn sơn, phun sơn.

   1. Nhúng ru lô:


- Nhúng ngập 1/3 ru lô.


- Kéo lăn ru lô.


- Gạt sơn thừa.

   2. Lăn sơn:


- Lăn ru lô cho sơn bám kín bề mặt.

  3. Quét sơn:


- Dùng chổi quét dặm những chỗ ru lô không lăn được.

  4. Phun sơn:


- Vận hành máy nén khí.


- Nạp vật liệu (sơn).


- Điều chỉnh súng.


- Phun thử.


- Phun chính thức.

Bài 12:  Thi công giấy dán tường




Thời gian: 12 giờ                                              
1.Mục tiêu của bài:

   * Kiến thức:


- Phát hiện những chỗ cần xử lý.


- Giải quyết phù hợp những chỗ cần xử lý.

- Trình bày được trình tự thao tác thi công giấy dán tường


- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật thi công giấy dán tường

   * Kỹ năng:


- Xử lý được những chỗ trên bề mặt chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Thao tác thi công giấy dán tường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Thi công giấy dán tường đảm bảo kỹ, mỹ thuật.

   * Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:


- Tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật trong quá trình xử lý bề mặt. 

          - Tuân thủ trình tự và yêu cầu kỹ thuật thi công giấy dán tường

2. Nội dung chương

2.1. Chuẩn bị bề mặt thi công giấy dán tường

   a. Chắp vá sứt mẻ, nứt nẻ:


- Đục chỗ lồi, đắp chỗ lõm.


- Vá chỗ sứt mẻ, trít chỗ nứt nẻ


- Xoa nhẵn với xung quanh.

   b. Vệ sinh bề mặt:


- Quét bụi bẩn.


- Cạo sạch vữa bám.


- Làm sạch dầu mỡ, rêu mốc (Nếu có).


- Làm khô bề mặt.

2.2.Các bước thi công giấy dán tường  

a. Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công:

- Dụng cụ: Thùng pha keo, thước vuông, thước dây, chổi lông, kéo cắt giấy, tấm gạt, con lăn, khăn lau, bọt biển

- Chuẩn bị keo dán: trộn keo

b. Lăn keo:


- Lăn ru lô cho keo bám kín bề mặt và giấy dán tường.

c. Thi công dán giấy:


- Dùng chổi quét dặm những chỗ ru lô không lăn được.

d. Sửa chữa phần giấy bị khiếm khuyết:


- Sửa chữa chỗ bị khiếm khuyết.


- Các điểm cần lưu ý

Bài  13: Kỹ thuật thi công chống thấm




 thời gian: 06 giờ
1.Mục tiêu của bài:

   * Kiến thức:


- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật của công tác chống thấm sàn mái.

- Trình bày được trình tự các bước thi công chống thấm sàn, mái.

- Mô tả được đặc điểm và phạm vi sử dụng của một số vật liệu dùng cho công tác chống thấm.

- Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật của công tác chống thấm tường.

- Mô tả được đặc điểm và phạm vi sử dụng của một số loại vật liệu chống thấm 
tường.

* Kỹ năng:

- Chống thấm được sàn mái đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Kiểm tra, đánh giá được chất lượng công tác chống thấm.

- Chống thấm được tường đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Kiểm tra, đánh giá được chất lượng của công tác chống thấm.

   * Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 


- Rèn luyện tính tỷ mỷ, cẩn thận và kiên trì trong luyện tập.


- Tuân thủ mọi quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

2. Nội dung

2.1.Chống thấm sàn

a. Quy trình thi công chống thấm:


- Chuẩn bị bề mặt.


- Các phương án thi công chống thấm 

b. Phương án thi công chống thấm dùng màng khũ núng:
c. Phương án thi công dùng màng tự dính:
d. Phương án thi công dùng hóa chất: 

e. Những sai pham thường gặp

f. An toàn lao động.

2.2.Chống thấm tường


a. Các hợp chất chống thấm  

b.. Phương pháp thi công:

c. Những sai pham thường gặp.

d. An toàn lao động.

IV. Điều kiện thực hiện:

    - Vật liệu:

+ Giấy viết, vở ghi chép, bút mực 

+ Gạch chỉ, gạch tráng men kích thước 200x250, gạch tráng men kích thước 300x300, đá tấm kích thước 500x500, ...

+ Vữa lát, ốp
+ Sơn trắng, sơn màu các loại.

+ Bảng màu mẫu.

+ Giấy dán tường

    - Dụng cụ và trang thiết bị:



+ Khay đựng sơn.



+ Ru lô lăn sơn.



+ Chổi quét sơn, bút lông.



+ Xô, thùng.



+ Giấy ráp.



+ Khẩu trang, quần áo, kính bảo hộ lao động.

+ Dầu pha, rửa sơn.

    
- Nguồn lực khác:

          + Phòng học lý thuyết.

          + Phòng học thực hành.
    - Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Bay, bàn xoa, búa cao su, thước tầm, ni vô, thước vuông, giẻ lau, dây ni lông

+ Máy cắt gạch, đá, xô tôn, chổi đót

    - Học liệu:

+ Giáo trình Kỹ thuật Xây dựng, vật liệu xây dựng, vẽ xây dựng.

+ Bản vẽ phóng thể hiện cấu tạo mạt lát, cấu tạo mặt ốp.

+ Bản vẽ phóng thể hiện trình tự thực hiện công việc lát, ốp.

    - Nguồn lực khác: Phòng học lý thuyết, phòng học thực hành.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:
· Kiến thức: Được đánh giá bằng một bài kiểm tra lý thuyết và đạt các yêu cầu sau:
· Phương pháp xác định cao độ và kiểm tra mặt nền, sàn trước khi lát.

· Trình bày được cấu tạo, yêu cầu kỹ thuật của mặt lát gạch tráng men.
· Trình bày được trình  tự pha màu, quét, lăn phun sơn.

· Nêu các yêu cầu kỹ thuật của công tác lăn sơn, quét vôi màu.

· Trình bày được trình tự thực hiện công tác thi công giấy dán tường

· Trình bày được trình tự thi công chống thấm

· Kỹ năng: 
· Được đánh giá thông qua 2 bài thực hành. Yêu cầu mỗi  học sinh ốp và lát một sản phẩm gạch tráng men có diện tích mặt ốp 2m2, mặt lát 2m2 .
· Chọn và pha được màu theo mẫu.

· Lăn, phun, quét sơn đạt các yêu cầu kỹ thuật.

· Bả được mát tít bề mặt.

· Thi công giấy dàn tường đúng yêu cầu kỹ thuật

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
· Được đánh giá trong quá trình học tập lấy kết quả để nhận xét, đánh giá về sự phấn đấu, rèn luyện của mỗi học sinh .
· Rèn luyện tính tỉ mĩ, cẩn thận và kiên trì trong luyện tập

· Tuân thủ mọi quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

2. Phương pháp: 
· Đánh giá thông qua kết quả bài kiểm tra viết và thực hành trong quá trình và kết thúc mô đun.

· Được đánh giá trong quá trình học tập lấy kết quả để nhận xét, đánh giá về việc rèn luyện, phấn đấu của học sinh. 

VI. Hướng dẫn thực hiện:


1. Phạm vi áp dụng của mô đun: 

Mô đun được sử dụng để giảng dạy cho các cơ sở đào tạo trình độ Trung cấp 

    2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn đun: 

    - Phần học lý thuyết được học tại phòng học lý thuyết.

    - Phần học thực hành được tổ chức học tại xưởng.

    - Phương pháp dạy:

         + Phần lý thuyết dùng phương pháp thuyết trình , trực quan

         + Phần thực hành giảng giải, thao tác mẫu, hướng dẫn thường xuyên  trong quá trình

     3. Trọng tâm của mô đun :

  
   - Cấu tạo và yêu cầu kỹ thuật của mặt lát, ốp .

  
  - Sản phẩm mặt lát, ốp  đẹp có  tính mỹ thuật, trang trí.

    4. Tài liệu cần tham khảo: 


- Giáo trình Kỹ thuật nghề Nề theo phương pháp mô đun Tập thể giáo viên Trường Trung học Xây dựng số 2- Bộ Xây dựng - Nhà xuất bản Xây dựng năm 2000.
- Sổ tay công nhân Nề hoàn thiện – Nhà xuất bản Xây dựng năm 1997.
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KHOA XÂY DỰNG
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Máy xây dựng
Mã môn học: XDC127

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học này là môn học kỹ thuật chuyên ngành lựa chọn giúp cho sinh viên có kiến thức về những kiến thức cơ bản về các nguyên lý vận hành các loại xe cơ giới trong xây dựng và vận hành xe cơ giớ giới an toàn, hiệu quả.
· Tính chất: Sinh viên hiểu được nguyên lý vận hành của xe cơ giới trong xây dựng để đảm bảo hiệu quả và an toàn khi sử dụng.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: 
· Nêu được các khái niệm về các loại máy chuyên dùng trong xây dựng.

· Trình bày được nguyên lý vậy hành các loại máy và thiết bị chuyên dùng trong   xây dựng.
· Kỹ năng: 
· Vận dụng được kiến thức về máy xây dựng để hỗ trợ cho các quá trình thực tập cơ bản, thực tập kỹ thuật viên và cho các môn học kỹ thuật thi công và tổ chức thi công.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
· Rèn luyện thái độ làm việc chuyên nghiệp, tinh thần làm việc tập thể, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Chương 1: Máy vận chuyển
	3
	3
	
	

	2
	Chương 2: Máy nâng
	9
	9
	
	

	3
	Chương 3: Máy làm đất
	3
	3
	
	

	4
	Chương 4: Máy đầm lèn đất
	3
	3
	
	

	5
	Chương 5:Máy đóng cọc
	5
	4
	
	1

	6
	Chương 6: Máy làm bê tông
	7
	6
	
	1

	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1:
Máy vận chuyển





Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu: Nắm khái quát về các loại máy vận chuyển trong xây dựng.
Nội dung bài:

I. Xe ô tô tải



II. Xe ben



III. Xe dumpe



IV. Xáy kéo




Chương 2:
Máy nâng






Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu: Nắm khái quát về máy nâng cơ, nâng máy trong xây dựng, cách vận hành và bảo dưỡng.
Nội dung bài:

I. Các loại kích






1/ Kích thanh






2/ Kích vít






3/ Kích dầu




II. Các loại tời






1/ Tời tay






2/ Tời điện thuận nghịch






3/ Tời điện ma sát




III. Các bộ phận hãm (thắng) máy nâng




IV. Máy vận thăng




V. Thang máy chỡ người và đồ vật




VI. Cần trục






1/ Các cần trục dễ mang






2/ Cần trục cửa sổ






3/ Cần trục thiếu nhi






4/ Cần trục tháp: 






5/ Cần trục cánh buồm






6/ Cần trục tự hành:




VII. Cần trục đặt đường ống




VIII. Cổng trục




Chương 3:
Máy làm đất






Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu: Nắm khái quát về máy làm đất trong xây dựng, cách phân loại theo công suất, dung tích và quá trình vận hành, bảo dưỡng máy.
Nội dung bài:
I. Máy đào đất






1/ Máy đào đất gầu đơn






2/ Máy đào đất gầu ngữa






3/ Máy đào đất gầu sấp






4/ Máy đào đất gầu dây






5/ Máy đào gầu ngoạm




II. Máy bốc chất




III. Các loại máy đào khác






1/ Máy đào có cần co rút






2/ Máy đào lắp trên máy kéo




IV. Máy ủi đất




V. Máy cạp




VI. Máy san




Chương 4:
Máy đầm lèn đất





Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu: Nắm khái quát về máy đầm lèn đất, vận hành và bảo dưỡng thiết bị.
Nội dung bài:

I. Đầm nện




II. Đầm lăn






1/ Đầm lăn mặt nhẵn






2/ Đầm lăn có vấu cao






3/ Đầm lăn có vấu thấp bè






4/ Đầm lăn có vấu thấp trên vành tròn






5/ Đầm lăn lưới thép






6/ Đầm lăn bánh hơi






7/ Đầm lăn rung






8/ Đầm lăn rung điều khiển bằng tay




III. Tấm rung đầm đất




IV. Búa đập nện đất




Chương 5:
Máy đóng cọc





Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: Nắm khái quát về các loại búa, máy đóng cọc, ưu nhược điểm của chúng để ứng dụng từng loại búa phù hợp vào từng công trình cụ thể.
Nội dung bài:

I. Búa hơi




II. Búa thủy lực song động




III. Búa nổ hay búa đi ê den




IV. Búa rung




V. Búa rung đập




VI. Thiết bị rung ép cọc




VII. Máy khoan đất đá




Chương 6:
Máy làm bê tông





Thời gian: 7 giờ
Mục tiêu: Nắm khái quát về nguyên lý vận hành của máy trộn, xe trộn, xe chở bê tông, máy bơm bê tông.
Nội dung bài:

I. Các máy trộn bê tông






1/ Máy trộn theo phương pháp rơi tự do






2/ Máy trộn theo phương pháp cưởng bức






3/ Máy trộn bê tông liên tục




II. Xe trộn bê tông




III. Xe chỡ bê tông




IV. Máy bơm bê tông






1/ Máy bơm kiểu pít tông cơ học






2/ Máy bơm kiểu pít tông thủy lực




V. Các loại đầm rung






1/ Đầm mặt






2/ Đầm ngoài






3/ Đầm dùi






a/ Đầm dùi cán cứng






b/ Đầm dùi cán mềm




VI. Các máy hoàn thiện mặt sàn bê tông






1/ Máy xoa nhẵn mặt sàn






2/ Máy mài granitô




VII. Súng bắn đinh
IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng, máy xây dựng
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Kiến thức vận hành máy, lựa chọn máy, lập kế hoạch sử dụng máy.
- Kỹ năng: sinh viên thao tác tốt trên các phần mềm liên quan đến lập kế hoạch, sử dụng máy xây dựng.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện thái độ làm việc chuyên nghiệp, tinh thần làm việc tập thể, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

2. Phương pháp: Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên Trung cấp, Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết về cách thực hiện thực hành.
- Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Các kiến thức nền nguyên lý, vận hành máy.
4. Tài liệu tham khảo: 
· Máy xây dựng – Lê Văn Kiểm – Nhà xuất bản Xây dựng.
· Vũ minh Khương, Nguyễn Đăng Cường, Máy Xây Dựng, NXB XD 2005; 

· Vũ minh Khương, Máy Làm Đất, Tài liệu lưu hành nội bộ. 

· Gransberg, Douglas , Calin  Popescu, Richard Ryan,  Construction Equipments Management for Engineers, Estimators, and Owners, CRC Press Taylor & Francis Group 2006.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 20

KHOA XÂY DỰNG



